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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

   Hiện nay, hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp là kinh doanh để đẩy nhanh tốc 

độ tiêu thụ, đạt mục tiêu sinh lời và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này, phụ thuộc nhiều 

vào công tác kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu và tính toán kết quả hoạt động 

kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

   Nằm bắt được điều này, trong những năm qua, các doanh nghiệp thường rất chú 

trọng đến việc hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết 

quả kinh doanh. Nhằm đảm bảo tính đúng đắn và đáng tin cậy của các thông tin kế toán 

để giúp ban giám đốc có cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 

đưa ra quyết định quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp doanh 

nghiệp ngày càng phát triển hơn. 

     Do đó, qua thời gian học tập tại trường và thực tập tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo 

Máy TMT, em đã quyết định chọn đề tài " KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY 

TMT" để làm bài khóa luận tốt nghiệp. 

2. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.  

Kết cấu bài của khóa luận tốt nghiệp ngoài phần mở đầu bao gồm ba chương cụ thể: 

   - Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

   - Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT. 

   - Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

  



1 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 

1.1. Kế toán doanh thu, thu nhập khác. 

1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Khái niệm: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là khoản doanh thu mà doanh nghiệp được từ 

hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm doa doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp 

mua vào sau đó bán ra. Trong đó: 

- Doanh thu bán hàng: là doanh thu bán sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, bán 

hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: là doanh thu thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp 

đòng trong một hay nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài 

sản cố định theo phương thức cho thuê hoạt động 

b. Đo lƣờng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Doanh thu = Số lượng x Đơn giá bán trên hóa đơn 

- Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu 

c. Điều kiện ghi doanh thu: 

Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu bán hàng hóa khi đáp ứng đầy đủ các điệu 

kiện sau ( theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - VAS 14): 

- Đối với doanh thu bán hàng: doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng 

thới thoản mãn các điều kiện sau: 

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi roi và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua. 

+ Doanh nghiệp không còn năm giữ quyền quản lý hàng hóa như ngưởi hữu hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiền cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa. 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

+ Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp 

dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:  
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+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được 

ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua 

không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

+ Xác định được phần ccong việc đã hoàn thành vào thới điểm báo cáo. 

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dicgh và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

d. Phƣơng thức bán hàng: 

 Phương thức bán hàng trực tiếp: là hình thức bán hàng mà người bán hàng tiếp 

xúc trực tiếp với khách hàng tiềm năng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục họ 

mua ản phẩm, dịch vụ. Bán hàng trực tiếp không thông qua nất kỳ trung gian 

bán lẻ nào như cửa hàng, siêu thị, đại lý,... 

 Phương thức bán đại lý: là phương thức mà bên chủ hàng (bàn giao cho đại lý) 

xuất hàng cho bên đại lý, để bán. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao dưới hình 

thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.    

 Phương thức bán hàng trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần. 

Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số còn lại họ chấn 

nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi xuất nhất định thường 

thì tiền trả ở các kỳ sau đều bằng nhau, gồm một phần doanh thu gốc và một 

phần trả chậm. 

e. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

 Chứng từ sử dụng: 

           - Hóa đơn GTGT 

           - Phiếu xuất kho 

           - Phiếu thu, giấy báo Có 

           - Hợp đồng kinh tế 

 Sổ sách sử dụng: 

           - Sổ nhật ký chung 

           - Sổ cái 511 

           - Sổ chi tiết 511 

f. Tài khoản sử dụng: 

- Theo quy định tại Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BCT tài khoản 511 - doanh thu bán 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ phản ánh doanh thu thu được của doanh nghiệp trong 
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một kỳ kế toán bao gồm sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của công ty 

 Kết cấu và nội dụng phản ánh TK 511 

                   Nợ                                                  TK 511                                             Có 

- Các khoản thuế gán thu phải nộp (GTGT, tiêu        

thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, bảo vệ môi trường) 

- Các khoản giảm trừ doanh thu kết chuyển cuối     - Doanh thu bán hàng và cung cấp  

kỳ: chiếu khấu thương mai, giảm giá hàng bán,        dịch vụ phát sinh trong kỳ 

hàng bán bị trả lại 

- Kết chuyển sang 911 - xác định kết quả  

 kinh doanh trong kỳ 

Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ 

- Tài khoản 511 - doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-

BTC có 6 tài khoản cấp 2. 

+ Tài khoản 5111: doanh thu bán hàng hóa. 

+ Tài khoản 5112: doanh thu bán các thành phẩm 

+ Tài khoản 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ 

+ Tài khoản 5114: doanh thu trợ cấp, trợ giá 

+ Tài khoản 5117: doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

+ Tài khoản 5118: doanh thu khác 

g. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

      TK 911                                   TK 511                         TK 111,112,131        TK521 

              Kết chuyển doanh thu            Doanh thu bán hàng và     Doanh thu bán 

               thuần                                     cung cấp dịch vụ                hàng bị trả lại, 

                                                                                                          bị giảm giá, 

                                                    TK33311                                       chiết khấu  

                                                              Thuế GTGT                        thương mại 

                                                              đầu ra 

                                 Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 

                                 chiết khấu thương mại 

                       K/C doanh thu bán hàng bị trả lại, bị giám giá, chiết khấu thương 

                      mại phát sinh trong kỳ 

 

1.1. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

a. Khái niệm: là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng 

hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm như 

chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng. 

- Khái niệm chiết khấu thương mại: là khoản giảm giá cho khách hàng mua hàng hóa, 

dịch vụ với số lượng lớn. 

- Khái niệm hàng bán bị trả lại:là giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả 

lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất 

phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách hoặc các nguyên nhân khác. 

- Khái niệm giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa 

kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Hợp đồng kinh tế 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu nhập kho hàng bị trả lại 

 Sổ sách sử dụng 

            + Nhật ký chung 

            + Sổ cái 521 

            + Các sổ chi tiết 5211, 5212, 5213 

c. Tài khoản sử dụng: nếu áp dụng chế độ kế toán, các khoản giảm trừ doanh thu được 

theo dõi và quản lý hạch toán qua Tài khoản 521 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

*  Kết cấu và nội dụng phản ánh TK 521 

         Nợ                                                        TK 521                                             Có 

        - Số chiếu khấu thương mại đã chấp nhận    

           thanh toán cho khách hàng. 

        - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho    - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số phát  

           người cho.                                                      sinh nợ trong kỳ sang tài khoản 511  

          - Giá trị hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền        doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

           cho người mua hoặc tính trừ vào khoản        vụ. 

           thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa 

           đã bán. 

 

Tài khoản 521 không có số dƣ cuối kỳ 
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 Các khoản giảm trừ doanh thu có 3 tài khoản cấp 2 

          - Tài khoản 5211: chiết khấu thương mại 

          - Tài khoản 5212: hàng bán bị trả lại 

          - Tài khoản 5213: giảm giá hàng bán 

d. Phƣơng pháp hạch toán 

* Sơ đồ hạch toán 

  TK 111,112,131                                          TK 521                                       TK 511 

       

      Khi phát sinh các khoản CKTM         Kết chuyển CKTM, GGHB 

      

                GVHB       hàng bán bị trả lại                hàng bán bị trả lại 

 

                                                       TK 333 

 

                Giảm các khoản thuế  

                phải nộp 

 

 

1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a. Khái niệm:  

Là khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ các hoạt động tài chính, bao gồm: 

tiền lãi từ cho vay, đầu tư, mua bán chứng khoán,…. cổ tức, lợi nhuận được chia từ các 

doanh nghiệp mà doanh nghiệp nắm giữ cổ phần, phần vốn góp. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

         - Hóa đơn GTGT 

         - Phiếu thu 

         - Giấy báo có 

         - Hợp đồng kinh tế 

 Sổ sách sử dụng 

         - Sổ nhật ký chung 

         - Sổ cái 515 

         - Sổ chi tiết 515 
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c. Tài khoản sử dụng:  

Là tài khoản 515 dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận 

được chia và doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp 

 Kết cấu nội dung tài khoản 515 

               Nợ                                        TK 515                                              Có 

                

             - Số thuế GTGT phải nộp tính             - Các khoản doanh thu hoạt động tài   

            theo phương pháp trực tiếp ( nếu có ).     chính phát dinh trong kỳ. 

             - Kết chuyển doanh thu hoạt động 

            tài chính thuần sang tài khoản  

            911 - xác định kết quả kinh doanh. 

 

 

Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ 

d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán  
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    TK 911                            TK 515                                                                  TK 138  

                                                    Nhận thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận 

                                                                 Cổ tức, lợi nhuận được chia  

                                                        

                                                    TK121,221,222,228 

                                                                   Phần cổ tức, lợi nhuận được  

                                                                   chia dồn tích ghi giảm    

                                                                                                                       TK 121,228, 

                                                                                                                                635 

                                                      Hoán đổi cổ phiếu 

                                                                                                                          

                                                                                                                        TK 331 

                                               Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng 

         Cuối kỳ, k/c doanh          

          thu hoạt động tài                TK 1112,1122                                   TK 1111,1121  

           chính                                               Tỷ giá gi sổ                Bán ngoại tệ   

                                                                            Lãi bán ngoại tệ    

                                                           TK 128,228,221,222 

                                                                         Nhượng bán, thu hồi các khoản 

                                                                         đầu tư TC  

                                                             Lãi bán khoản đầu tư 

                                                                                                                   TK 331,341 

                                                TK 111,112 

                                                        Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ 

                                                      Lãi tỷ giá                                        

                                              TK 111,112                        TK 152,156,211,627,642 

                                                      Mua vật tư, hàng hóa, TS, dịch vụ bằng 

                                                       ngoại tệ    

                                                       Lãi tỷ giá    

                                                                                                                     TK 3387     

                                              P/bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận trước   

                                                                                                                        TK 413  

                                              K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại 

 

1.3. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.1.4. Kế toán thu nhập khác 

a. Khái niệm 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây 

dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp 

nhưng sau đó được giảm); 

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền 

bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính 

chất tương tự); 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu 

- Hợp đồng kinh tế 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 711 

- Sổ chi tiết 711 
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c. Tài khoản sử dụng 

 Kết cấu nội dung 

Theo thông tư 200/2024/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, để phản 

ánh thu nhập khác kế toán sử dụng tài khoản 711 - Thu nhập khác. 

 Nợ                                                           TK 711                                                          Có     

 - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có)  

tính theo phương pháp trực tiếp đối với  

các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp       - Các khoản thu nhập khác phát sinh trong  

nộp thuế GTGT tính theo phương pháp        kỳ. 

trực tiếp. 

 - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản  

thu nhập khác phát sinh trongkỳ sang tài 

 khoản 911 - xác định kết quả 

 kinh doanh.                                                                                          

 

 

Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ 

d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 
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     TK 333                                        TK 711                                       TK 111, 112 

                   Số thuế GTGT phải nộp        Thu phạt khách hàng vi phạm 

                   tính theo PP trực tiếp             hợp đồng kinh tế, tiền các tổ chức 

                   ( nếu có )                                   bảo hiểm bồi thường 

      TK 911                                                                                                     TK 331, 338  

                   Kết chuyển thu hập khác              Tính vào thu nhập khác khoản 

                                                                   NPT không xác định được chủ nợ,                                                   

                                                                    quyết định xóa nợ 

                                                                                                                       TK 338, 344 

                                                                          Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận 

                                                                           ký quỹ, ký cược 

  

                                                                                                                      TK 152, 153 

                                                                                                                        155, 156      

                                                                        Đánh giá tổng giá trị tài sản khi    

                                                                       chuyển đổi loại hình doanh nghiệp    

 

                                                                                                                        TK111, 112 

                                                                         Thu được khoản phải thu khó đòi 

                                                                         đã khóa sổ 

                        

                                                                                                                          TK 3387 

                                                                         Định kỳ PB DT chưa thực hiện 

 

                                                                                                                         TK 333 

                                                                      Các loại thuế XK, TTĐB, BVMT, 

                                                                      được giảm, được hoàn  

                                                                                                                          TK 352 

                                                                   Hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành 

                                                                    công trình xây lắp 

 

1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác  
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1.2. Kế toán chi phí 

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

a. Khái niệm: là tài khoản dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp 

xây lắp) bán trong kỳ. 

b. Các phƣơng pháp tính giá xuất kho 

 Xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền 

 Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại 

hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính 

theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi 

doanh nghiệp. 

- Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (tháng ) 

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong 

kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ 

vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình 

quân: 

Đơn giá xuất kho          Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị HTK nhập trong 

kỳ bình quân trong kỳ   =  

của một loại sản phẩm     Số lƣợng hàng tồn kho đầu kỳ + Số lƣợng HTK nhập 

trong kỳ 

- Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập ( bình quân thời điểm, tức thời) 

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực 

của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo 

công thức sau: 

Đơn giá     Trị giá vật tƣ HH tồn kho + Trị giá vật tƣ HH nhập trƣớc lần thứ I 

xuất kho =  

lần thứ I      SL vật tƣ HH tồn đầu kỳ + SL vật tƣ HH nhập trƣớc lần thứ I 

 Xuất kho tính theo phương pháp đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng 

thứ hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các 

doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được. 

 Xuất kho tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 
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Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dauwj trên giả định là giá trị hàng tồn 

kho đước mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước, và giá trị hàng tồn kho  

còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thơi điểm cuối kỳ. 

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập 

kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính 

theo giá trị của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

 c. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu nhập kho 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 632 

- Sổ chi tiết 632 

d. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2024/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, để phản ánh thu 

nhập khác kế toán sử dụng tài khoản 632 - kế toán giá vốn hàng bán. 

 Kết cấu nội dung 

Nợ                                                     TK 632                                                                 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa,           - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa 

dịch vụ đã bán trong kỳ.                                       dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản    911 - 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí         xác định kết quả kinh doanh. 

nhân công vượt trên mức bình thường và   - Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK  

chi phí sản xuất chung cố định không         cuối năm tài chính ( chênh lệch giữa số dự 

phân bổ được tính vào giá vồn hàng bán     phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập  

trong kỳ.                                                       năm trước. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng      - Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá  

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do       hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã    

trách nhiệm cá nhân gây ra.                         tiêu thụ. 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt       - Các khoản thuế nhập khẩu, thuế TTĐB,  

trên mức bình thường không được tính       thuế BVMT đã tính vào giá trị hàng mua, 

vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây       nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản  

dựng, tự chế hoàn thành.                             thuế đó được hoàn lại. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá HTK                                            

                                   Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ 
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e. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

 

     TK 156, 157                                  TK 632                                                    TK 911 

                Trị giá vốn của hàng bán               K/C giá vốn hàng hóa khi xác định 

                 xuất bán                                        kết quả kinh doanh 

 

   TK 155,156,138,.. 

 

                 Phần hao hụt, mất mát HTK 

 

      TK 627                                                                                                     TK 155,156 

              CPSX chung cố định không          Hàng bán bị trả lại nhập kho 

              được phân bổ 

 

       TK 154 

               Giá thành thực tế của sản phẩm                                                       TK 2294 

               chuyển thành TSCĐ sử dụng        Hoàn nhập dự phòng giảm giá  

               cho sản xuất kinh doanh                hàng tồn kho 

           

               CP vượt mức bình thường của 

              TSCĐ tự chế và CP không hợp 

               lý 

 

        TK 241  

               CP sản xuất không được tính 

               vào nguyên giá TSCĐ                   Trích lập dự phòng giảm giá HTK 

 

 

1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 
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1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 

a. Khái niệm: Chi phí bán hàng là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hàng sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,… 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu 

- Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 641 

- Sổ chi tiết 641 

c. Tài khoản sử dung 

Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT - BTC tài khoản 641 phản ánh chi 

phí bán hàng 

 Kết cấu tài khoản 

Nợ                                                       TK  641                                                          Có 

Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình          - Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng  

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ     trong kỳ. 

phát sinh trong kỳ.                                           - Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài  

                                                                         khoản 911, để tính kết quả kinh doanh                  

                                                                         trong kỳ. 

 

Tài khoản 641 không có số dƣ cuối kỳ 

 Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 6411: chi phí nhân viên 

Tài khoản 6412: chi phí vật liệu bao bì 

Tài khoản 6413: chi phí dụng cụ, đồ dùng 

Tài khoản 6414: chi phí khấu hao tài sản cố định 

Tài khoản 6415: chi phí bảo hành 

Tài khoản 6417: chi phí dịch vụ mua ngoài 

Tài khoản 6418: chi phí bằng tiền khác 
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d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

TK 111,112,152,153,242                                      TK 641 

                  Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ                                                TK 111,112 

                                                    TK 133                       Các khoản thu giảm chi 

 

   TK 334,338 

              Chi phí tiền lương và các khoản trích theo 

              lương                                                                                                TK 911 

       TK 214 

              Chi phí khấu hao TSCĐ                                    K/C chi phí bán hàng 

 

     TK 352 

            Dự phòng phải trả về, chi phí bảo hành hàng 

            hóa, sản phẩm 

 

   TK 152,153,155,156 

               Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

               quảng cáo, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng, cho 

               khách hàng bên ngoài DN 

                                                                                                                             TK 352 

     TK 331,131 

               Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác          Hoàn nhập dự phòng phải  

                             bằng tiền chi phí hoa hồng                 trả về chi phí bảo hành  

                                    TK 133                                        hàng hóa, sản phẩm 

                                         Thuế GTGT đầu vào không 

                         Thuế        được khấu trừ nếu được tính 

                         GTGT      vào chi phí bán hàng 

      TK 338  

            Số phải trả cho đơn vị nhận ủy thác XK về các 

            khoản đã chi hộ liên quan đến hàng ủy thác 

                             chi phí hoa hồng 

                    Thuế GTGT                    TK 133 

                        

                                         1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng 
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1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

a. Khái niệm 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao 

gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền 

công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo 

hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công 

cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn 

bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, 

fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chí phhis bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách 

hàng…). 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Bảng tổng hợp lương cán bộ nhân viên 

- Bảng trích khấu hao tài sản cố định 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 642 

- Sổ chi tiết 642 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2024/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, để phản ánh chi 

phí quản lí doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 642 - Chi phí quản lí doanh nghiệp. 

 Kết cấu nội dung tài khoản 642 như sau: 

 Nợ                                                 TK 642                                                                   Có 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp            -  Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý        

 thực tế phát sinh trong kỳ.                         doanh nghiệp. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự            - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự       phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng  

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự         phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập  

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).  kỳ trước chưa sử dụng hết). 

                                                                   - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp  

                                                                    vào tài khoản 911 - xác định kết quả kinh                                                              

                                                                    doanh 

                              

                                           Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ 
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 Tài khoản 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 6421 - chi phí nhân viên quản lý 

- Tài khoản 6422 - chí phí vật liệu quản lý 

- Tài khoản 6423 - chi phí đồ dùng văn phòng 

- Tài khoản 6424 - chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6425 - thuế , phí và lệ phí 

- Tài khoản 6426 - chi phí dự phòng 

- Tài khoản 6427 - chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6428 - chi phí bằng tiền khác 
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d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

TK 111,112,152,153,242,331                            TK 642                               TK 111,112 

                          Chi phí vật liệu, công cụ 

                                                        TK133                       Các khoản thu giảm chi 

 

  TK 334, 338 

             Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấpBHXH, 

             BHYT, KPCĐ, tiền ăn ca và trích trên lương 

      TK 214 

                        Chi phí khấu hao TSCĐ                                                             TK 911    

                                                                                           Kết chuyển chi phí quản 

   TK 242, 335 

                 Chi phí phân bổ dần, chi phí trích  trước          lý doanh doanh nghiệp 

 

    TK 352 

              Dự phòng phải trả về tái cơ cấu DN, HĐ có 

                   rủi rỏ lớn, dự phòng phải trả khác 

  TK 2293 

                Dự phòng phải thu  khó đòi 

 

TK 111, 112, 153, 141,331,335 

                        Chi phí dịch vụ mua ngoài 

                        Chi phí bằng tiền khác 

                                      TK 133 

                Thuế GTGT        Thuế GTGT đầu vào  

                 (nếu có)              không được khấu trừ                                                TK 352 

TK 333                                                                              Hoàn nhập dự phòng phải                                                                                                   

        Thuế môn bài , tiền thuê đất phải nộp NSN             trả về chi phí bảo hành 

                                                                                          sản phẩm, hàng hóa 

TK 155, 156 

           Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ 

           cho mục đích quản lý doanh nghiệp 

 

1.7. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
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1.2.4. Kế toán chi phí tài chính 

a. Khái niệm 

Chi phí hoạt động tài chí bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến 

các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên 

doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng 

khoán; dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn 

vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đối…  

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng  

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi  

- Phiếu thu 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 635 

- Sổ chi tiết 635 

c. Tài khoản sử dụng 

 Kết cấu nội dụng 

Tài khoản 635 được quy định tại khoản 2 Điều 90 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

như sau: 

Nợ                                                            TK 635                                                         Có 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm   - Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

lãi thuê tài sản thuê tài chính.                         khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

- Lỗ bán ngoại tệ.                                              tư vào đơn vị khác ( chênh lệch giữa số 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua.          dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các         phòng đã trích lập năm trướ chưa sử dụng 

khoản đầu tư.                                                    hết ). 

- Lỗ tỷ giá hối đối phát sinh trong kỳ.             - Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng           chính. 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư   - Cuối kỳ kế toán, k/c toán bộ chi phí tài 

vào đơn vị khác.                                               chính phát sinh trong kỳ để xác định kết 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư        quả hoạt động kinh doanh. 

tài chính khác. 

 

Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ 
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d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

        TK 413                                                     TK 635                            TK 2291, 2292 

              Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản 

              mục tiêu tiền tệ có gốc ngoại tệ c/kỳ vào      Hoàn nhập số chênh lệch dự 

              chi phí tài chính                                            phòng giảm giá đầu tư chứng 

TK 121, 228, 221, 222                                                và tổn thất đầu tư vào đơn vị  

           Lỗ về bán các khoản đầu tư                             khác 

                                         TK 111,112 

                    Tiền thu bán các     CP hoạt động  

                   khoản đầu tư            l/doanh, l/kết 

TK 2291, 2292 

          Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và dự 

          phòng tổn thất đàu tư vào đơn vị  

    

  TK 111, 112, 331     

            Chiết khấu thanh toán cho người mua 

 

  TK 111,112,335,242 

           Lãi tiền vay phải trả, phân bỏ lãi mua hàng                                           TK 911 

            trả chậm, trả góp 

                                                                                    Cuối kỳ, kết chuyển chi phí 

   TK1112, 1122                                                          tài chính 

                                        TK 1111,1121 

                Bán ngoại tệ 

 

                                Lỗ bán ngoại tệ 

                                       TK 152,156, 211, 642 

                Mua vật tư, hàng hóa 

                dịch vụ bằng ngoại tệ 

 

                                              Lỗ tỷ giá 

 

 

1.8. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí tài chính 
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 1.2.5. Kế toán chi phí khác 

a. Khái niệm 

- Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. 

- Chi phí khác bao gồm: 

+ Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (gồm các chi phí đấu thầu hoạt động 

thnh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

+ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh nhơ 

hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát. 

+ Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ. 

+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ ( nếu có). 

+ Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty 

con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 

+ Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hàng chính. 

+ Các khoản chi phí khác. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Phiếu thu 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 811 

- Sổ chi tiết 811 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2024/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, để phản ánh chi 

phí quản lí doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 811 - kết toán chi phí khác 
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 Kết cấu và nội dụng 

Nợ                                        TK 811                                                                            Có 

Các khoản chi phí khác phát sinh       Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khỏan chi phí khác  

trong kỳ                                            phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 - xác định kết 

                                               quả kinh doanh 

 

Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ 

d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

TK 111,112,131,141                                              TK 811                               TK 911 

               Chi phí phát sinh (thanh lý, nhương bán  

                                                   TSCĐ) 

                                        TK 331,333,338                     Kết chuyển chi phí khác  

                Khi nộp phạt               Khoản bị phạt do vi     để xác định kết quả kinh 

                                                    phạm hợp đồng vi      doanh 

                                                    phạm hành chính 

TK 2111, 2113                         TK 214                                                    TK 111,112,138 

              Nguyên giá         Giá trị                                   Thu bán hồ sơ thầu hoạt 

              TSCĐ góp vốn  hao mòn                                 động thanh lý, nhượng 

               liên doanh,                                                      bán TSCĐ 

              liên kết                             TK 222,223 

                                        Giá trị góp liên 

                                         doanh liên kết 

 

                                        Chênh lệch giữa giá đánh  

                                         giá lại nhỏ hơn giá trị còn  

                                         lại của TSCĐ 

       Tài sản 

              Đánh giá lại làm giảm giá trị TS khi chuyển 

               đổi loại hình DN 

1.9. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác  
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1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghệp 

a. Khái niệm 

- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh 

nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh sau 

thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải 

nộp trong tương lai phát sinh từ việc: 

+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm. 

+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc: 

+ Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm. 

+ Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

- Hóa đơn GTGT 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 821 

- Sổ chi tiết 8211, 8212 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2024/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, để phản ánh chi 

phí quản lí doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 821 - kết toán chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

 Kết cấu nội dung 
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   Nợ                                                 TK 821                                                               Có     

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp         - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  

phát sinh trong năm.                                     thực tế trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập    

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các        doanh nghiệp tạm nộp được khấu trừ vào chi 

năm trước phải nộp bổ sung do phát            phí thuế thu nhập doanh nghiệp được công  

hiện sai sót không quan trọng của các         nhận trong năm.                  

năm trước được ghi nhận là tăng chi phí       - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được                                                                

thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm    ghi nhận là giảm do phát hiên các lỗi không  

hiện hành                                                   quan trọng của các năm trước, được ghi nhận 

                                                                  là giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

                                                                  trong năm hiện tại.   

                                                                         - Chuyển chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập 

                                                                   doanh nghiệp phát sinh trong năm lớn hơn số    

                                                                   tiền ghi nhận là giảm chi phí thuế thu nhập  

                                                                   doanh nghiệp trong năm sang 911 - xác định 

                                                                    kết quả kinh doanh. 

 

 

Tài khoản 821 không có số dƣ cuối kỳ 

 Tài khoản 821 có 2 tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 8211: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Tài khoản 8212: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

d. Phƣơng pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

     TK 333 (3334)                                              TK 821                                    TK 911 

                  Số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ         Kết chuyển chi phí thuế 

                   do doanh nghiệp tự xác định                     thu nhập doanh nghiệp 

 

                  Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm phải  

                  nộp lớn hơn số phải nộp 

1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
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1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.3.1. Khái niệm 

- Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả 

hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

+ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị 

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

+ Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

+ Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của 

kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại 

hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, 

hoạt động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi 

tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. 

- Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh 

thu thuần và thu nhập thuần. 

1.3.2. Đo lường xác định kết quả kinh doanh 

- Lợi nhuận  =  Tổng lợi nhuận kế toán   -   Chi phí thuế TNDN  

    sau thuế              trước thuế 

- Tổng lợi nhuận          Lợi nhuận thuần từ  

    kế toán trƣớc    =      hoạt động kinh doanh   +   Lợi nhuận khác 

           thuế 
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- Lợi nhuận thuần   Lợi nhuận gộp     Doanh thu    Chi phí        Chi phí        Chi phí 

 từ kết quả hoạt  =  về bán hàng và   + hoạt động   -  tài chính  -  bán hàng  - quản lý 

động kinh doanh     cung cấp dịch vụ    tài chính                                                  DN 

 

- Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

1.3.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Phiếu thu 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 911 

1.3.4. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại Điều 96 Thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 911 (xác định kết 

quả kinh doanh) 

 Kết cấu nội dung 

Nợ                                                            TK 911                                                          Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất      - Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng  

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.                 hóa, bất động sản đầu tư và dịch đã bán  

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế      trong kỳ.  

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.          - Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản  

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh   thu nhập khác và khoản chi giảm chi phí  

nghiệp.                                                              thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi.                                               - Kết chuyển lỗ. 

 

 

Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx?anchor=dieu_96
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1.3.5. Phương pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

TK 632,635,641,642,811                         TK 911                              TK 511, 515, 711 

                         Kết chuyển chi phí                      Kết chuyển doanh thu và 

                                                                               thu nhập khác 

   TK 8211,8212                                                                                         TK 8212 

               Kết chuyển chi phí thuế TNDN        K/C khoản giảm chi phí thuế 

               hiện hành và CP thuế TNDN hoãn    TNDN hoãn lại 

               lại 

      TK 421                                                                                                  TK 421                                                      

              Kết chuyển lãi hoạt động kinh              Kết chuyển lỗ hoạt động 

               doanh trong kỳ                                     kinh doanh trong kỳ 

 

1.11. Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY 

TMT 

2.1. Khát quát về Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

2.1.1. Thông tin khát quát về Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY TMT 

Tên giao dịch quốc tế  : TMT MACHINERY JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt  : TMT MACHINERY JSC 

Mã số thuế  : 0401771592 

Ngày thành lập  : được thành lập ngày 15 tháng 06 năm 2016 

Trụ sở chính  : Đường số 8 - Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường 

Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

Ngành nghề kinh doanh  : Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

- Năm 2015: Với quyết tâm xây dựng một thương hiệu lớn lĩnh vực sản xuất chế tạo 

thiết bị chế tạo công nghiệp, nhà sáng lập công ty đã đầu tư phòng thí nghiệm trên quy 

mô chỉ 60m2, bắt đầu nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm thành công những sản phẩm 

đầu tiên. Ngày 26/06/2016, TMT chính thức được thành lập dưới tên Công ty Cổ phần 

chế tạo máy TMT để bắt đầu đầu sản xuất và phân phối máy bẻ đai thép tự động đến 

người tiêu dung trong nước. 

- Giai đoạn 2016-2017: Với những thiết kế riêng độc đóa, chú trọng đặc biệt đến chất 

lượng, độ bề của sản phẩm, TMT đã dần dần có được dự ủng hộ và tin tưởng của các 

khách hàng trong nước và ngoài nước. Sản phẩm của TMT đã được phân phối đến 

khắp các tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như 

Malaysia, Thái Lan, Cambodia và các quốc gia khác. 

- Giai đoạn 2018-2019: Mở rộng sản xuất, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để tiếp tục 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Tất cả chi tiết cơ khí trong các sản phẩm của TMT đều 

được gia công bằng hệ thống máy gia công cơ khí chính xác (hệ thống máy CNC ). 

Hoàn thiện hệ thống, hệ thống lắp ráp theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại bắt đầu từ 

khâu chọn và kiểm soát vật tư đầu vào đến việc test kiểm tra nghiêm ngặt trước khi sản 

phẩm xuất xưởng. 

- Từ cuối 2019 cho đến nay: 

+ Chú trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống hộ trợ dịch vụ cho khách hàng, bao gồm 

việc đâò tạo chuyên sâu đội ngũ kỹ thuật chuyên trách, xây dựng và phát triển hệ thống 
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kho linh kiện - vật tư kỹ thuật cho tất cả các đời sản phẩm của TMT, nhằm đáp ứng 

nhu cầu sửa chữa, thay thế nhanh nhất cho khách hàng. Xây dựng hệ thống quản lý dữ 

liệu khách hàng nhằm nắm rõ lí lịch và quá trình hoạt động, hỏng hóc máy móc của 

từng khách hàng, hỗ trợ trợ xủa lý nhanh nhất. 

+ Phát triển sản phẩm mới, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, nắt đầu đẩy 

mạnh sự phát triểm của công ty về quy mô, sau khi đã chú trọng đầu tư cho chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. 

2.1.3. Bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

a. Sơ đồ bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 

 

Ghi chú:                                                     : Quan hệ chỉ đạo 

                                       : Quan hệ đối chiếu 

 

b. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

(bao gồm cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết), là cơ quan quyết định cao 

nhất của công ty cổ phần. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại 

diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; 

Đại Hội Cổ Đông 

Hội Đồng Quản Trị 

Tổng Giám Đốc 

Phòng 

Kế toán 
Phòng 

Kỹ Thuật 

Bộ phận 

Sản Xuất 
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trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định 

cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. 

- Hội đồng quản trị: 

+ Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công 

ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

+ Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, 

nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty. 

- Tổng giám đốc: là người quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, con 

người cũng như các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp. Ở vai trò cấp cao trong doanh 

nghiệp, một trong các nhiệm vụ của tổng giám đốc là xây dựng và thực thi các chiến 

lược nhằm thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Phòng kế toán: theo dõi tất cả các khoản thanh toán theo lịch trình trong tổ chức. 

Chẳng hạn như hàng tồn kho, bảng lương và các chi phí liên quan đến kinh doanh 

khác. Họ xử lý các hóa đơn từ các nhà cung cấp, ghi lại chúng và sau đó thanh toán. Họ 

có trách nhiệm theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán bằng tiền của khách hàng 

đối với hàng hóa bán ra và cung cấp dịch vụ. Cuối tháng lên báo cáo tài chính. 

- Phòng kỹ thuật: có nhiệm vụ quản trị hệ thống kỹ thuật và quản lý các hoạt động liên 

quan đến kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp. Mục tiêu của phòng kỹ thuật là đảm 

bảo những nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật của doanh nghiệp hoạt 

động chính xác, hiệu quả và ổn định, nhanh chóng phát hiện và sửa chữa những sự cố, 

trục trặc của hệ thống, không để hoạt động sản xuất kinh doanh xảy ra tình trạng gián 

đoạn, hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp. 

- Bộ phận sản xuất: chịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi nguyên liệu thô và các đầu 

vào khác thành hàng hóa hoắc dịch vụ thành phẩm. Thực hiện quá trình sản xuất, bảo 

quản, vận chuyển, giao nhận hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Chịu trách nhiệm 

thiết kế hàng hóa, sản phẩm cho doanh nghiệp. 

2.1.4. Bộ máy kế toán Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

a. Sơ đồ bộ máy kế toán 
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2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 

 

Ghi chú:      : Quan hệ chỉ đạo 

      : Quan hệ đối chiếu 

 

b. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế toán 

- Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tình hình hoạch 

toán kế toán và tình hình tài chính của công ty. Và là người có nhiệm vụ tổ chức thực 

hiện bộ máy kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính toàn công ty, chỉ đạo và hướng dẫn 

các kế toán viên hoàn thành tốt các phần hành kế toán được giao. 

- Kế toán tổng hợp: có vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp công ty, nhiệm vụ 

của kế toán tổng hợp bao gồm: 

+ Đầu tiên chính là việc kiểm tra các số liệu của các đơn vị trong nội bộ của công ty 

qua các định khoản nghiệp vụ và sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp chi tiết, bên 

cạnh đó kiểm tra số dư cuối kỳ có để so sánh xem khớp với các báo cáo chi tiết hay 

không. 

+ Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ và quản lý công nợ 

của toàn công ty, bên cạnh xử lý công nợ khó thu hồi của công ty 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp 

Kế 

toán 

tiền 

lương 

Kế 

toán 

kho 

Kế 

toán 

bán 

hàng 
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+ Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và làm báo cáo giải trình chi tiết về 

việc chi tiêu của công ty. 

- Kế toán tiền lương: là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, mang tính quyết định 

đến quyền lợi của người lao động đang làm việc tại công ty. Nhiệm vụ của kế toán tiền 

lương là ghi chép, tính toán và quản lý quỹ lương của nhân viên công ty, đồng thời 

phản ánh các điều khoản chưa hợp lý nếu có. 

- Kế toán kho: thực hiện việc kiểm soát tình hình thu nhập, xuất tồn hàng hóa trong kho 

đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa trong kho. 

- Kế toán bán hàng: trực tiếp nhập, xuất hàng hóa, điều chuyển hàng hóa từ kho khi có 

yêu cầu. Kiểm tra và nhập liệu các chứng từ nhập xuất hàng hóa vào phần mềm MISA. 

Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành kiểm 

kê định kỳ, đối chiếu số liệu hàng tồn kho hàng tháng. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh kịp thời, chính xác vào phần mềm kế toán.  

2.1.5.Hình thức ghi sổ kế toán của Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Hình thức ghi sổ của công ty là: Sổ nhật ký chung 

a. Sơ đồ hình thức ghi sổ 

 

 

 

2.3. Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán 

Ghi chú:       : ghi hàng ngày 

      : đối chiếu, kiểm tra 

      : cuối tháng, cuối quý, cuối năm 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân 

đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng 

tổng hợp 

chi tiết 
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b. Trình tự ghi sổ 

- Hàng ngày căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết 

ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung đồng thời ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ các theo tài khoản 

kế toán phù hợp. 

- Cuối tháng kế toán tiến hàng cộng sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi vào sổ tổng hợp chi 

tiết 

- Cuối tháng, quý , năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi 

đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được 

dùng để lập các báo cáo tài chính 

2.1.6. Các chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị 

 

Đây là giao diện của phần mềm Misa mà công ty đã sử dụng trong khi hạch toán các 

nghiện vụ kinh tế phát sinh 

- Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty là chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC 

- Hình thức kế toán: Sổ nhật ký chung 

- Phần mềm kế toán mà Công ty sử dụng: Phần mềm Misa 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng (VNĐ) 

- Phương pháp thuế GTGT (VAT): theo phương pháp khấu trừ  

- Phương pháp tính giá xuất kho: bình quân cuối kỳ 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao đường thẳng 
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2.2. Thực trạng kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công Ty Cổ Phần Chế 

Tạo Máy TMT 

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công Ty Cổ Phần Chế 

Tạo Máy TMT 

a. Các mặt hàng chủ yếu của công ty 

- Các hàng hóa: bộ nguồn, mô tơ, biến tần,… 

- Các thành phẩm: máy bẻ đai uốn thép tự động  

b. Các phƣơng thức bán hàng và thanh toán 

 Phương thức bán hàng 

- Bán hàng trực tiếp: là phương pháp bên bán giao hàng cho bên mua trực tiếp tại kho 

hay trực tiếp tại xưởng phân xưởng không qua kho của doanh nghiệp. Khi giao cho 

người mua, doanh nghiệp đã nhận được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Vì vậy giá trị đơn hàng đã hoàn thành.  

- Bán hàng qua điện thoại: với hình thức bán hàng này khách hàng chủ yếu là khách 

hàng cũ của công ty chỉ cần gọi điện thoại đến công ty để đặt hàng khi có nhu cầu. Đối 

tượng bán hàng qua điện thoại rất đa dạng, việc đặt hàng qua điện thoại rất đơn giản 

nhanh chóng thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp công ty không 

thực hiện giao hàng cho khách. Như vậy, đơn hàng mà công ty thực hiện giao hàng 

hàng được thì coi như công ty đã thực hiện giao hàng thành công cho khách hàng.  

 Phương thức thanh toán 

- Thanh toán bằng tiền mặt: thường là những khách hàng mua nhỏ lẻ trực tiếp tại kho, 

xưởng 

- Thanh toán bằng chuyển khoản: thường là những doanh nghiệp mua với số lượng lớn 

và đặt hàng qua điện thoại 

c. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn giá trị gia tăng 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu thu 

 Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 511 

- Sổ chi tiết 5111, 5112 
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d. Tài khoản sử dụng: 

- Sổ cái TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

+ Sổ chi tiết TK 5111: doanh thu bán hàng hóa 

 TK 51111: doanh thu bán hàng hóa 

+ Sổ chi tiết TK 5112: doanh thu bán các thành phẩm 

 TK 51121: doanh thu bán các thành phẩm nội địa 

 TK 51122: doanh thu bán các thành phẩm xuất khẩu 

e. Đối với doanh thu bán hàng hóa 

 Trình tự quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

Tùy vào từng khách hàng có yêu cầu báo giá, thường thì những doanh nghiệp  họ sẽ 

yêu cầu báo giá và đồng thời như khách hàng lẻ mua với số lượng nhiều thì họ cũng sẽ 

yêu cầu báo giá. Khi khách có yêu cầu báo giá thì nhân viên bán hàng sẽ lập báo giá và 

gửi qua cho khách xem. Khách xem và đồng ý cái báo giá của công ty thì khách tiến 

hàng lập đơn đặt hàng và gửi qua lại cho nhân viên bán hàng của công ty. 

 

Sau đó nhân viên bán hàng đưa cho kế toán kho kiểm tra lại số lượng trên đơn đặt hàng 

khách hàng gửi qua có đủ với báo giá công ty và soạn hàng gửi cho khách. Khi xong 

việc gửi hàng cho khách thì kế toán lập hóa đơn GTGT trên phần mềm Misa melnvoice 

gửi qua cho khách. 

Vào link đăng nhập tài khoản công ty 
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Tại tab hóa đơn => chọn loại chứng từ muốn lập => chọn thêm mới 

Dựa vào thông tin khách hàng để tiến hàng nhập đầy đủ thông tin của khách hàng 

Bấm "lưu" gửi hóa đơn nháp qua cho khách qua zalo. Sau đó khách đồng ý thì bấm 

"lưu phát hành" và gửi hóa đơn đó qua zalo hoặc gmail cho khách. 
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 Trích chứng từ bán hàng 

 

Bước 1: Đăng nhập vào phầm mềm Misa  

Bước 2: Tại danh mục bán hàng => chọn tab chứng từ bán hàng => chọn bán hàng hóa, 

dịch vụ trong nước => kiêm phiếu xuất kho => lập kèm hóa đơn => chọn chưa thu tiền 

=> chọn ngày hạch toán => điền đầy đủ thông tin khách hàng và các mặt hàng khách 

mua 

Bước 3: Bấm cất. 

f. Đối với doanh thu bán các thành phẩm 

* Bán hàng nội địa 

- Quy trình luân chuyển chứng từ đã trình bày ở mục đối với doanh thu bán hàng hóa 

- Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công Ty đã xuất một máy bẻ đai thép tự động bán cho 

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Tiến Đạt theo số HĐ 

0000051  
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39 

 Trích chứng từ bán hàng 

 

 

Sau khi dữ liệu nhập vào phần mềm thì phần mềm sẽ tự cập nhật dữ liệu lên các sổ 

nhật ký chung, sổ cái 511, sổ chi tiết 51111, 51121. 

Vào mục báo cáo => chọn mục tổng hợp => sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài 

khoản. 
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* Bán hàng xuất khẩu 

- Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Công ty đã xuất sáu máy bẻ đai thép tự động bán cho 

khách hàng ASIA BOND theo hóa đơn TMT-FCL071223 
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 Trích chứng từ bán hàng 

 

Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm Misa 

Bước 1: Đăng nhập vào phầm mềm Misa  

Bước 2: Tại danh mục bán hàng => chọn tab chứng từ bán hàng => chọn bán hàng xuất 

khẩu => kiêm phiếu xuất kho => lập kèm hóa đơn => chọn chưa thu tiền => chọn ngày 

hạch toán => điền đầy đủ thông tin khách hàng và các mặt hàng khách mua 

Bước 3: Bấm cất. 
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 Trích nhật kí chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2023 

Ngày hạch 
toán 

Ngày 
chứng từ 

Số chứng từ Diễn giải Tài khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

… … … … … … … … 

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 82,000,000  0  

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  82,000,000  

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 5,925,926  0  

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  5,925,926  

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 
tự động 

131 33311 6,085,926  0  

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 

tự động 
33311 131 0  6,085,926  

… … …… …. … … … … 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Biến Tần FR100 131 51111 2,800,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Biến Tần FR100 51111 131 0  2,800,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Biến Tần FR100 131 33311 280,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Biến Tần FR100 33311 131 0  280,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 131 51111 1,500,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 51111 131 0  1,500,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Bộ đếm góc ( 

Encoder 1024) 
131 33311 150,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Bộ đếm góc ( 

Encoder 1024) 
33311 131 0  150,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Mô tơ PL28 131 51111 5,800,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Mô tơ PL28 51111 131 0  5,800,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Mô tơ PL28 131 33311 580,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Mô tơ PL28 33311 131 0  580,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng bi  6305 - thƣờng 131 51111 94,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng bi  6305 - thƣờng 51111 131 0  94,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng bi  6305 - 

thƣờng 
131 33311 9,400  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng bi  6305 - 

thƣờng 
33311 131 0  9,400  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng bi 6306 thƣờng 131 51111 210,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng bi 6306 thƣờng 51111 131 0  210,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng bi 6306 

thƣờng 
131 33311 21,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng bi 6306 

thƣờng 
33311 131 0  21,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng Bi 1 chiều CSK205 131 51111 484,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Vòng Bi 1 chiều CSK205 51111 131 0  484,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng Bi 1 chiều 

CSK205 
131 33311 48,400  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Vòng Bi 1 chiều 

CSK205 
33311 131 0  48,400  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Dây Curoa (776) 131 51111 235,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Dây Curoa (776) 51111 131 0  235,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Dây Curoa 

(776) 
131 33311 23,500  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Dây Curoa 

(776) 
33311 131 0  23,500  

… … …. …. …. …. …. …. 

12/12/2023 12/12/2023 BH2400004 Máy bẻ đai thép tự động 131 51122 520,344,000  0  

12/12/2023 12/12/2023 BH2400004 Máy bẻ đai thép tự động 51122 131 0  520,344,000  

… … …. … … … … …. 

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 83,000,000  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  83,000,000  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 6,925,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  6,925,926  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 

tự động 
131 33311 6,085,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 

tự động 
33311 131 0  6,085,926  

… … … … … … … … 

            45,828,209,744  45,828,209,744  
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 Trích sổ cái 511 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 511 -  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Đơn vị tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Tra

ng 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      - Số phát sinh trong kỳ           

… … … … …. …. …. …. … 

13/10/202

3 

BH23000

41 

13/10/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH Hưng Hải theo 

hóa đơn 0000039 

    131   83,000,000 

… … … … … … … … …. 

28/11/202

3 

BH23000

49 

28/11/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH TMDV Sơn 

Định theo hóa đơn 

0000047 

    131   11,123,000 

30/11/202

3 

BH23000

50 

30/11/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH XD & TM 

Thiên Ân theo hóa đơn 

0000048 

    131   82,000,000 

… … …. … … …. …. …. …. 

12/12/202

3 

BH24000

04 

12/12/2

023 

Bán hàng Asia Bond 

Brothers Co.,Ltd theo 

hóa đơn TMT-

FCL071223 

    131   520,344,000 

14/12/202

3 

BH23000

51 

14/12/2

023 

Bán hàng Công Ty CP 

Xây Dựng Thăng Long 

theo hóa đơn 0000049 

    131   83,000,000 

26/12/202

3 

BH23000

53 

26/12/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH ĐT Xây Dựng 

và Phát triển TM Tiến 

Đạt theo hóa đơn 

0000051 

    131   83,000,000 

31/12/202

3 

NVK2300

183 

31/12/2

023 

Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    5211 249,335,609   

31/12/202

3 

NVK2300

183 

31/12/2

023 

Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    911 4,497,024,527   

      - Cộng số phát sinh       4,746,360,136 4,746,360,136 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
      4,746,360,136 4,746,360,136 
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 Trích sổ chi tiết 51111 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 51111; Năm 2023 

Ngày hạch toán 
Ngày chứng 

từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ 
Phát sinh 

Có 
Dư Nợ Dư Có 

04/05/2023 04/05/2023 BH2300019 Biến Tần FR100 51111 131 0 2,800,000 0 12,385,000 

04/05/2023 04/05/2023 BH2300019 Mô tơ PL28 51111 131 0 2,900,000 0 15,285,000 

04/05/2023 04/05/2023 BH2300019 
Đômino 12P 20A 

TB20A10P 
51111 131 0 90,000 0 15,375,000 

12/05/2023 12/05/2023 BH2300021 Mô tơ PL28 51111 131 0 2,900,000 0 18,275,000 

12/05/2023 12/05/2023 BH2300021 Dây Curoa (776) 51111 131 0 263,636 0 18,538,636 

17/06/2023 17/06/2023 BH2300022 

Hộp số 

LDRV75-1/15-

90B5 

51111 131 0 1,780,000 0 20,318,636 

17/06/2023 17/06/2023 BH2300023 
Bộ đếm chiều dài 

( Encoder 300) 
51111 131 0 1,300,000 0 21,618,636 

17/06/2023 17/06/2023 BH2300023 Bộ nguồn 51111 131 0 541,500 0 22,160,136 

22/11/2023 22/11/2023 BH2300045 Biến Tần FR100 51111 131 0 2,800,000 0 24,960,136 

22/11/2023 22/11/2023 BH2300045 Mô tơ PL28 51111 131 0 2,900,000 0 27,860,136 

22/11/2023 22/11/2023 BH2300045 Kính cảm ứng 51111 131 0 1,000,000 0 28,860,136 

22/11/2023 22/11/2023 BH2300045 Buly rãnh 51111 131 0 130,000 0 28,990,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300048 Buly rãnh 51111 131 0 518,000 0 29,508,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300048 Buly nắn trơn 51111 131 0 304,000 0 29,812,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300048 
Dao cắt trên dùng 

chung 
51111 131 0 465,000 0 30,277,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300048 Chốt uốn 51111 131 0 210,000 0 30,487,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300048 Bạc uốn thép 51111 131 0 210,000 0 30,697,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Biến Tần FR100 51111 131 0 2,800,000 0 33,497,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Bộ đếm góc ( 

Encoder 1024) 
51111 131 0 1,500,000 0 34,997,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Mô tơ PL28 51111 131 0 5,800,000 0 40,797,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Vòng bi  6305 - 

thƣờng 
51111 131 0 94,000 0 40,891,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Vòng bi 6306 

thƣờng 
51111 131 0 210,000 0 41,101,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Vòng Bi 1 chiều 

CSK205 
51111 131 0 484,000 0 41,585,136 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Dây Curoa (776) 51111 131 0 235,000 0 41,820,136 

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 

Kết chuyển 

doanh thu bán 

hàng hóa 

51111 911 41,820,136 0 0 0 

      Cộng 51111   41,820,136 41,820,136     

      Số dư cuối kỳ 51111       0 0 
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 Trích sổ chi tiết 51121 

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

 
Loại tiền: VND; Tài khoản: 51121; Năm 2023 

 

Ngày hạch 

toán 

Ngày chứng 

từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 
Dư 

Nợ 
Dư Có 

… …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

06/10/2023 06/10/2023 BH2300040 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  82,000,000  0  2,832,500,000  

13/10/2023 13/10/2023 BH2300041 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  83,000,000  0  2,915,500,000  

16/10/2023 16/10/2023 BH2300042 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  81,000,000  0  2,996,500,000  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  80,000,000  0  3,076,500,000  

04/11/2023 04/11/2023 BH2300044 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  84,000,000  0  3,160,500,000  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  84,000,000  0  3,244,500,000  

27/11/2023 27/11/2023 BH2300047 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  84,000,000  0  3,328,500,000  

30/11/2023 30/11/2023 BH2300050 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  82,000,000  0  3,410,500,000  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  83,000,000  0  3,493,500,000  

21/12/2023 21/12/2023 BH2300052 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
51121 131 0  82,000,000  0  3,575,500,000  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Máy bẻ đai 

thép tự động 
51121 131 0  83,000,000  0  3,658,500,000  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 

Kết chuyển 

chiết khấu 

thương mại 

51121 5211 249,335,609  0  0  3,409,164,391  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 

Kết chuyển 

doanh thu bán 

TP Nội địa 

51121 911 3,409,164,391  0  0  0  

      Cộng 51121   3,658,500,000  3,658,500,000      

      Số dư cuối kỳ 51121       0  0  
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 Trích sổ chi tiết 51122 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 51122; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải Tài khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 
Dư 

Nợ 
Dư Có 

09/03/2023 09/03/2023 BH2300012 
Máy bẻ đai 

thép tự động 
51122 131 0  525,696,000  0  525,696,000  

12/12/2023 12/12/2023 BH2400004 
Máy bẻ đai 

thép tự động 
51122 131 0  520,344,000  0  1,046,040,000  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 

Kết chuyển 

doanh thu bán 

TP xuất khẩu 

51122 911 1,046,040,000  0  0  0  

      Cộng 51122   1,046,040,000  1,046,040,000      

      Số dư cuối kỳ 51122       0  0  
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2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy 

TMT 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho  

- Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 521 

- Sổ chi tiết 5211 

b. Tài khoản sử dụng 

Sổ cái 521: các khoản giảm trừ doanh thu 

Sổ chi tiết 5211: chiết khấu thương mại 

Trong năm 2023 công ty phát sinh 5211 chiết khấu thương mại  

Quy trình luân chuyển chứng từ đã trình bày ở mục doanh thu bán hàng 

Ngày 26 tháng 12 năm 2023 công ty đã bán một máy bẻ đai thép tự động cho Công Ty 

TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Tiến Đạt theo HĐ 0000051, 

công ty đã chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp. 
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 Trích chứng từ bán hàng 

 

Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Misa 

Bước 2: Vào phân hệ bán hàng => chọn tab chứng từ bán hàng  => chọn bán hàng hóa, 

dịch vụ trong nước => kiêm phiếu xuất kho => lập kèm hóa đơn => chọn chưa thu tiền 

=> chọn ngày hạch toán => điền đầy đủ thông tin khách hàng và các mặt hàng khách 

mua 

Bước 3: Cất 

Sau khi cất thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật lên các sổ  
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 Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 
đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

…. … … … …   …. … 

… … … … … … … … 

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 80,000,000  0  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  80,000,000  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 5,851,852  0  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  5,851,852  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 

động 
131 33311 5,931,852  0  

25/10/2023 25/10/2023 BH2300043 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 

động 
33311 131 0  5,931,852  

… … … … … …. … … 

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 84,000,000  0  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  84,000,000  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 6,000,000  0  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  6,000,000  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 
động 

131 33311 6,240,000  0  

25/11/2023 25/11/2023 BH2300046 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 

động 
33311 131 0  6,240,000  

… … …. …. … …. … … 

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 83,000,000  0  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  83,000,000  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 5,962,963  0  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  5,962,963  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 

động 
131 33311 6,162,963  0  

14/12/2023 14/12/2023 BH2300051 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 
động 

33311 131 0  6,162,963  

… … … … … … … … 

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 83,000,000  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  83,000,000  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 6,925,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  6,925,926  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 
động 

131 33311 6,085,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép tự 

động 
33311 131 0  6,085,926  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển chiết khấu thương mại 51121 5211 68,296,297  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển chiết khấu thương mại 5211 51121 0  68,296,297  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển doanh thu bán TP Nội 
địa 

51121 911 839,703,703  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển doanh thu bán TP Nội 

địa 
911 51121 0  839,703,703  

            45,828,209,744  45,828,209,744  
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 Trích sổ cái 521 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài 

khoản: 

521 -  Các khoản giảm trừ doanh thu  Đơn vị tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Tra

ng 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      
- Số phát sinh trong 

kỳ 
          

… …. …. …. …. …. …. …. … 

06/10/202

3 
BH2300040 

06/10/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH Bê tông Vinh 

Thành theo hóa đơn 

0000038 

    131 5,925,926   

13/10/202

3 
BH2300041 

13/10/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH Hưng Hải theo 

hóa đơn 0000039 

    131 6,925,926   

… … …. …. …. … …. …. …. 

04/11/202

3 
BH2300044 

04/11/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH TM&XD Tú 

Nhận theo hóa đơn 

0000042 

    131 6,000,000   

25/11/202

3 
BH2300046 

25/11/2

023 

Bán hàng Doanh 

nghiệp Tư Nhân 

Phương Thắng Bắc 

Kạn theo hóa đơn 

0000044 

    131 6,000,000   

… …. …. …. …. …. …. …. ….. 

21/12/202

3 
BH2300052 

21/12/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH TM& DV Như 

Quyên theo hóa đơn 

0000050 

    131 5,925,926   

26/12/202

3 

BH230005

3 

26/12/2

023 

Bán hàng Công Ty 

TNHH ĐT Xây Dựng 

và Phát triển TM 

Tiến Đạt theo hóa đơn 

0000051 

    131 6,925,926   

… …. …. ….. …. …. …. …. ….. 

31/12/202

3 

NVK23001

83 

31/12/2

023 

Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    51121   

249,335,60

9 

      - Cộng số phát sinh       
249,335,60

9 

249,335,60

9 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
      

249,335,60

9 

249,335,60

9 
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 Trích sổ chi tiết 5211 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 5211; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 
khoả

n 

TK 
đối 

ứng 

Phát sinh 

Nợ 

Phát sinh 

Có 
Dư Nợ 

Dư 

Có 

06/10/202
3 

06/10/202
3 

BH2300040 
Máy bẻ đai thép 
tự động 

5211 131 5,925,926  0  186,965,238  0  

13/10/202

3 

13/10/202

3 
BH2300041 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 6,925,926  0  193,891,164  0  

16/10/202

3 

16/10/202

3 
BH2300042 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 6,851,852  0  200,743,016  0  

25/10/202
3 

25/10/202
3 

BH2300043 
Máy bẻ đai thép 
tự động 

5211 131 5,851,852  0  206,594,868  0  

04/11/202

3 

04/11/202

3 
BH2300044 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 6,000,000  0  212,594,868  0  

25/11/202
3 

25/11/202
3 

BH2300046 
Máy bẻ đai thép 
tự động 

5211 131 6,000,000  0  218,594,868  0  

27/11/202

3 

27/11/202

3 
BH2300047 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 6,000,000  0  224,594,868  0  

30/11/202

3 

30/11/202

3 
BH2300050 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 5,925,926  0  230,520,794  0  

14/12/202

3 

14/12/202

3 
BH2300051 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 5,962,963  0  236,483,757  0  

21/12/202

3 

21/12/202

3 
BH2300052 

Máy bẻ đai thép 

tự động 
5211 131 5,925,926  0  242,409,683  0  

26/12/202

3 

26/12/202

3 
BH2300053 

Máy bẻ đai 

thép tự động 
5211 131 6,925,926  0  249,335,609  0  

31/12/202

3 

31/12/202

3 

NVK230018

2 

Kết chuyển 

chiết khấu 

thương mại 

5211 
5112

1 
0  

249,335,60

9  
0  0  

      Cộng 5211   
249,335,60

9  

249,335,60

9  
    

      Số dư cuối kỳ 5211       0  0  
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2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy 

TMT 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Các chứng từ liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 515 

- Sổ chi tiết 515 

b. Tài khoản sử dụng 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là hoạt động tài chính mạng lại từ 

việc nhận lãi tiền gửi của ngân hàng và chênh lệch tỷ giá. 

Công ty sử dụng tài khoản 515: doanh thu hoạt động tài chính 

c. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 

Ngày 31/12/2023, Công Ty nhận được giấy báo có thu lãi tiền gửi của ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền lãi mà công ty nhận được là 252.608 

VNĐ. 

Dưới đây là giấy báo có 
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Sau khi nhận giáy báo có, kế toán tiến hành hạch toán lên phần mềm Misa như sau: 

- Bước 1: Mở phần mềm Misa và đăng nhập vào 

 

- Bước 2: Chọn tab ngân hàng  => chọn thu tiền => thu tiền gửi => nhập đầy đủ thông 

tin: đối tượng, nộp vào tài khoản, ngày hạch toán, lý do thu tiền và nhập số tiền trên tờ 

giấy báo có. 
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- Bước 3: Nhấn cất 

Sau khi nhấn cất thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ cái 515 và 

sổ chi tiết 515 như sau:  
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 Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 
đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

… … … … … … .. … 

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 Xử lý chênh lệch tỷ giá 6425 515 5,322  0  

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 Xử lý chênh lệch tỷ giá 515 6425 0  5,322  

31/10/2023 31/10/2023 NTTK2300099 
Thu lãi Ngân hàng Sacom 

Tháng 10/2023 
1121 515 173,896  0  

31/10/2023 31/10/2023 NTTK2300099 
Thu lãi Ngân hàng Sacom 

Tháng 10/2023 
515 1121 0  173,896  

… … …. …. …. … … … 

30/11/2023 30/11/2023 NTTK2300107 
Thu tiền lãi Ngân hàng 
Tháng 11/2023 

1121 515 198,534  0  

30/11/2023 30/11/2023 NTTK2300107 
Thu tiền lãi Ngân hàng 

Tháng 11/2023 
515 1121 0  198,534  

… … … … … … … … 

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300074 Xử lý chênh lệch tỷ giá 6425 515 26,900  0  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300074 Xử lý chênh lệch tỷ giá 515 6425 0  26,900  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300076 Xử lý chênh lệch tỷ giá 331 515 7,032,027  0  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300076 Xử lý chênh lệch tỷ giá 515 331 0  7,032,027  

… … …. … … … … … 

31/12/2023 31/12/2023 NTTK2300117 
Thu lãi Ngân hàng Tháng 

12/2023 
1121 515 252,608  0  

31/12/2023 31/12/2023 NTTK2300117 
Thu lãi Ngân hàng Tháng 

12/2023 
515 1121 0  252,608  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
515 911 93,268,835  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
911 515 0  93,268,835  

  
          

45,828,209,744  45,828,209,744  
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 Trích sổ cái 515 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 515 -  Doanh thu hoạt động tài chính  Đơn vị 

tính: VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày, tháng 
Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      
- Số phát sinh 

trong kỳ 
          

… …. …. …. … …. …. ….. ….. 

31/10/2023 NTTK2300099 31/10/2023 
Thu lãi Ngân hàng 
Sacom Tháng 

10/2023 

    1121   173,896 

29/11/2023 UNC2300067 29/11/2023 

Phí duy trì và quản 

lý TK USD Tháng 

11/2023 

    6425   4,299 

30/11/2023 NTTK2300107 30/11/2023 

Thu tiền lãi Ngân 

hàng Tháng 
11/2023 

    1121   198,534 

25/12/2023 CTNB00006 25/12/2023 
Bán 50 000 USD 
nhập vào TK VND 

    1121   52,882,000 

27/12/2023 UNC2300071 27/12/2023 
Phí duy trì và quản 
lý TK USD Tháng 

12/2023 

    6425   4,546 

… …. …. …. …. ….. …. …. …. 

29/12/2023 UNC2300075 29/12/2023 

Phí chuyển tiền 
HDong ZC231227 

Mua thep SKD ( 

chuyển 4.940 $) 

    6425   26,128 

29/12/2023 UNC2300076 29/12/2023 

Chuyển cọc 

GENGYUAN để 

mua thép 304 

    331   7,032,027 

29/12/2023 UNC2300077 29/12/2023 
Chuyển cọc 
HUBEI mua thép 

SDK11 

    331   4,921,821 

31/12/2023 NTTK2300117 31/12/2023 
Thu lãi Ngân hàng 

Tháng 12/2023 
    1121   252,608 

31/12/2023 NVK2300152 31/12/2023 
Đánh giá lại số dư 
ngoại tệ cuối kỳ. 

    1122   27,740,754 

31/12/2023 NVK2300183 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ 
đến ngày 

31/12/2023 

    911 94,343,436   

      
- Cộng số phát 

sinh 
      94,343,436 94,343,436 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ 

đầu năm 
      94,343,436 94,343,436 
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 Trích sổ chi tiết 515 

 

 

 

 

2.2.4. Kế toán thu nhập khác tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Công ty không phát sinh tài khoản 711: kế toán thu nhập khác 

 

 

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 515; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 
ứng 

Phát sinh 

Nợ 
Phát sinh Có 

Dư 

Nợ 
Dư Có 

… … … … … … … … … … 

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 6425 0  5,322  0  1,079,923  

31/10/2023 31/10/2023 NTTK2300099 

Thu lãi Ngân hàng 

Sacom Tháng 

10/2023 

515 1121 0  173,896  0  1,253,819  

29/11/2023 29/11/2023 UNC2300067 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 6425 0  4,299  0  1,258,118  

30/11/2023 30/11/2023 NTTK2300107 

Thu tiền lãi Ngân 

hàng Tháng 

11/2023 

515 1121 0  198,534  0  1,456,652  

25/12/2023 25/12/2023 CTNB00006 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 1121 0  52,882,000  0  54,338,652  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 6425 0  4,546  0  54,343,198  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300074 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 6425 0  26,900  0  54,370,098  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300075 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 6425 0  26,128  0  54,396,226  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300076 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 331 0  7,032,027  0  61,428,253  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300077 
Xử lý chênh lệch tỷ 

giá 
515 331 0  4,921,821  0  66,350,074  

31/12/2023 31/12/2023 NTTK2300117 
Thu lãi Ngân hàng 

Tháng 12/2023 
515 1121 0  252,608  0  66,602,682  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300152 

Lãi do xử lý chênh 

lệch tỷ giá từ đánh 

giá lại ngoại tệ. 

515 1122 0  27,740,754  0  94,343,436  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 

Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515 911 94,343,436  0  0  0  

      Cộng 515   94,343,436  94,343,436      

      Số dư cuối kỳ 515       0  0  
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2.3. Kế toán chi phí tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

2.3.1. Kế toán giá vốn tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho  

- Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 632 

- Sổ chi tiết 632 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632: giá vốn hàng bán 

Công ty sử dụng phương pháp bình quân cuối kỳ. Theo phương pháp này thì cuối kỳ 

công ty mới tính giá vốn 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000047, kế toán lập phếu xuất kho bán hàng hóa như 

sau 
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Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Misa 

Bước 2: Vào phân hệ kho => chọn tab xuất kho => chọn bán hàng => nhập 

chứng từ bán hàng => nhập thông tin của khách hàng và hàng hóa của khách 

Bước 3: Cất  

Sau khi lưu dữ liệu thì phần mềm sẽ tự cập nhật lên các sổ nhật ký chung, sổ cái 

632, sổ chi tiết 632 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT 0000051, kế toán lập phiếu xuất kho bán thành phẩm như 

sau 
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 Trích sổ nhật ký chung 

  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

… …. …. …. … …. …. …. 

… … … … … … … … 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Biến Tần FR100 131 51111 2,800,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Biến Tần FR100 51111 131 0  2,800,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Biến Tần FR100 131 33311 280,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Biến Tần FR100 33311 131 0  280,000  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Biến Tần FR100 632 152 2,091,464  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Biến Tần FR100 152 632 0  2,091,464  

… … … … … … …   

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 131 51111 1,500,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 51111 131 0  1,500,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Bộ đếm góc ( 

Encoder 1024) 
131 33311 150,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 
Thuế GTGT - Bộ đếm góc ( 
Encoder 1024) 

33311 131 0  150,000  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 632 152 1,188,822  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Bộ đếm góc ( Encoder 1024) 152 632 0  1,188,822  

… … … … … … … … 

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Mô tơ PL28 131 51111 5,800,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Mô tơ PL28 51111 131 0  5,800,000  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Mô tơ PL28 131 33311 580,000  0  

28/11/2023 28/11/2023 BH2300049 Thuế GTGT - Mô tơ PL28 33311 131 0  580,000  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Mô tơ PL28 632 152 4,802,970  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Mô tơ PL28 152 632 0  4,802,970  

… … … …. …. …. …. … 

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 51121 83,000,000  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 51121 131 0  83,000,000  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 5211 131 6,925,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 Máy bẻ đai thép tự động 131 5211 0  6,925,926  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 

tự động 
131 33311 6,085,926  0  

26/12/2023 26/12/2023 BH2300053 
Thuế GTGT - Máy bẻ đai thép 

tự động 
33311 131 0  6,085,926  

26/12/2023 26/12/2023 XK2300062 Máy bẻ đai thép tự động 632 1551 47,810,913  0  

26/12/2023 26/12/2023 XK2300062 Máy bẻ đai thép tự động 1551 632 0  47,810,913  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển giá vốn hàng bán  911 632 970,401,716  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển giá vốn hàng bán  632 911 0  970,401,716  

            45,828,209,744  45,828,209,744  
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 Trích sổ cái 632 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 632 -  Giá vốn hàng bán  Đơn vị tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Tra

ng 

số 

ST

T 

dò

ng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      - Số phát sinh trong kỳ           

… … …. … … … … … … 

16/10/2023 XK2300048 
16/10/2

023 

Xuất kho bán hàng 

Công Ty TNHH SX-

TM &DV Thanh Sơn 

theo hóa đơn 0000040 

    1551 69,019,882   

… … … … … … … … … 

25/11/2023 XK2300052 
25/11/2

023 

Xuất kho bán hàng 

Doanh nghiệp Tư Nhân 

Phương Thắng Bắc Kạn 

theo hóa đơn 0000044 

    1551 69,019,882   

28/11/2023 XK2300055 
28/11/2

023 

Xuất kho bán hàng 

Công Ty TNHH 

TMDV Sơn Định theo 

hóa đơn 0000047 

    152 8,958,010   

14/12/2023 XK2300059 
14/12/2

023 

Xuất kho bán hàng 

Công Ty CP Xây Dựng 

Thăng Long theo hóa 

đơn 0000049 

    1551 47,810,913   

… … … … … … … … … 

26/12/2023 XK2300062 
26/12/2

023 

Xuất kho bán hàng 

Công Ty TNHH ĐT 

Xây Dựng và Phát 

triển TM Tiến Đạt 

theo hóa đơn 0000051 

    1551 47,810,913   

31/12/2023 NVK2300182 
31/12/2

023 

Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    911   3,775,113,657 

      - Cộng số phát sinh       3,775,113,657 3,775,113,657 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
      3,775,113,657 3,775,113,657 

 



66 

 Trích sổ chi tiết 632 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 
Loại tiền: VND; Tài khoản: 632; Năm 2023 

Ngày 

hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 

Số chứng 

từ 
Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ 
Dư 

Có 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … .. .. … 

16/10/2023 16/10/2023 XK2300048 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
632 1551 69,019,882  0  3,011,771,587  0  

25/10/2023 25/10/2023 XK2300049 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
632 1551 69,019,882  0  3,080,791,469  0  

… … … … … … … … … … 

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Biến Tần 

FR100 
632 152 2,091,464  0  3,274,883,796  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Bộ đếm góc ( 

Encoder 1024) 
632 152 1,188,822  0  3,276,072,618  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 Mô tơ PL28 632 152 4,802,970  0  3,280,875,588  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Vòng bi  6305 - 

thƣờng 
632 152 67,912  0  3,280,943,500  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Vòng bi 6306 

thƣờng 
632 152 160,000  0  3,281,103,500  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Vòng Bi 1 

chiều CSK205 
632 152 466,842  0  3,281,570,342  0  

28/11/2023 28/11/2023 XK2300055 
Dây Curoa 

(776) 
632 152 180,000  0  3,281,750,342  0  

… .. … … … … … … … … 

… … … … …. … … …. … … 

21/12/2023 21/12/2023 XK2300060 
Máy bẻ đai thép 

tự động 
632 1551 47,810,913  0  3,727,302,744  0  

26/12/2023 26/12/2023 XK2300062 
Máy bẻ đai 

thép tự động 
632 1551 47,810,913  0  3,775,113,657  0  

31/12/2023 31/12/2023 
NVK230018

2 

Kết chuyển giá 

vốn hàng bán  
632 911 0  3,775,113,657  0  0  

      Cộng 632   3,775,113,657  3,775,113,657      

      Số dư cuối kỳ 632       0  0  
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c. Cách tính giá thành sản xuất 

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm sản xuất ra 

 Vào danh mục => chọn vật tư hàng hóa => chọn tab vật tư hàng hóa => chọn 

chức năng thêm 

 Khai báo thành phẩm điền đầy đủ thông tin cần khai báo => chọn tính chất 

thành phẩm 

 

Lưu ý: Khi khái báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử 

dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab " định mức nguyên vật liệu" 
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 Sau khi khai báo xong, nhấn cất 

Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 

 Vào danh mục => chọn đối tượng tập hợp chi phí => chọn chức năng thêm 

 

 Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là sản phẩm => chọn thành phẩm cần tính => 

phần mềm sẽ tự động cập nhật mã và tên sản phẩm 

 Sau đó nhấn cất 
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Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất 

 

 Vào phân hệ kho => chọn tab lệnh sản xuất => chọn chức năng thêm 

 Khai báo diễn giải, ngày lập, số lệnh và tình trạng sản xuất 

 Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính 

ra số lượng nguyên vật vật liệu cần để sản xuất ( căn cứ vào thông tin định 

mức nguyên vật liệu đã thiết lập ở bước 1) 

 Sau khi khai báo xong thì ấn cất 

 

 Tiếp theo chọn chức năng lập phiếu xuất trên lên sản xuất 

 Tích chọn các thành phẩm cần xuất nguyên vật liệu 

 Nhấn đồng ý 
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 Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho 

 

 Chọn tab thông kế để kiểm tra thông tin " đối tượng THCP " theo thực tế phát 

sinh 

 Sau đó nhấn cất 
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Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh 

 

 Vào phân hệ tổng hợp => chọn tab chứng từ nghiệp vụ khác 

 Khai báo thông tin 

 Sau đó ấn cất 

Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất 

 

 Vào phân hệ kho => chọn tab nhập, xuất kho => chọn chức năng thêm => chọn 

chức năng nhập kho  

 Chọn chứng từ là thành phẩm sản xuất => khai báo đầy đủ thành phẩm được 

nhập kho 
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 Khai báo hoặc chọn " đối tượng THCP " theo thực tế phát sinh bên tab thống 

kê 

 

 Sau đó nhấn cất 

Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành 

 

 Vào phân hệ giá thành => chọn tab sản xuất liên tục - giản đơn => chọn chức 

năng thêm 

 Chọn kỳ tính giá thành và nhân nút lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên 

những đối tượng THCP phát sinh trong kỳ đã khai báo 

 Sau đó ấn cất 
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Bước 7: Tính giá thành phẩm 

 

 Vào phân hệ giá thành => chọn tab sản xuất liên tục - giản đơn => chọn tab 

tính giá thành ( kỳ giá thành được thiết lập ở bước 6 ) 

 Sau đó ấn đồng ý 

* Việc tính giá thành theo phương pháp giản đơn sẽ được thực hiện theo 3 bước như 

sau  

Bước 1: Phân bổ chi phí chung 
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 Phân bổ chi phí chung: hệ thống sẽ tổng hợp để hạch toán chi phí lương, chi 

phí sản xuất chung 

 Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ 

 Nhấn phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đối tượng tập 

hợp chi phí trong kỳ tính giá thành 

Bước 2: Đánh giá dở dang 

  

Đã hoàn thành để ra thành phẩm nên không có dở dang 
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Bước 3: Tính giá thành 

 

 

 Hệ thống tự động tính ra giá thành cho từng đối tượng THCP 

 Sau khi thực hiện tính giá thành xong  

- Cập nhật giá nhập kho, hệ thống sẽ cập nhật giá thành vừa tính được đưa vào 

chứng từ nhập kho ở bước 5 

- Cập nhật giá xuất kho, hệ thống sẽ tính ra giá cho các thành phẩm khi xuất kho 

 Sau đó nhấn cất 
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Bước 8: Kết chuyển chi phí 

 

 Vào phân hệ hía thành => chọn tab sản xuất liên tục - giản đơn 

 Chọn kỳ tính giá thành => chọn chức năng kết chuyển chi phí bên thanh tác 

nghiệp 

 Nhấn đồng ý 

 

 Hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí các TK 621, 622, 627 để kết chuyển sang 

154 

 Kiểm tra chứng từ kết chuyển chi phí  

 Sau đó nhấn cất 
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2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 641 

- Sổ chi tiết 6417 

b. Tài khoản sử dụng 

Chi phí bán hàng của công ty chủ yếu là chi phí về dịch vụ mua ngoài như phí vận 

chuyển. Công ty sử dụng tài khoản 641: chi phí bán hàng 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
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 Trích chứng từ mua dịch vụ 

 

Quy trình nhập dữ liệu trên phần mềm Misa 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm 

Bước 2: Chọn phân hệ mua hàng =>  chọn tab chứng từ mua dịch vụ => chọn chưa 

thanh toán => chon nhận kèm hóa đơn => chọn ngày hạch toán => nhập thông tin chi 

tiết của khách hàng 

Bước 3: Cất 

Sau khi ấn cất thì dữ liệu sẽ tự cập nhật lên các sổ như sổ nhật ký chung, sổ cái 641, sổ 

chi tiết 6417 
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 Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

… …. …. …. …. …. …. …. 

09/10/202

3 

09/10/202

3 

MDV230003

7 
Vận chuyển 6417 331 2,000,000  0  

09/10/202

3 

09/10/202

3 

MDV230003

7 
Vận chuyển 331 6417 0  2,000,000  

09/10/202

3 

09/10/202

3 

MDV230003

7 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
1331 331 160,000  0  

09/10/202

3 

09/10/202

3 

MDV230003

7 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
331 1331 0  160,000  

… …. … … …. … …. …. 

25/11/202

3 

25/11/202

3 

MDV230004

0 
Vận chuyển 6417 331 4,000,000  0  

25/11/202

3 

25/11/202

3 

MDV230004

0 
Vận chuyển 331 6417 0  4,000,000  

25/11/202

3 

25/11/202

3 

MDV230004

0 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
1331 331 320,000  0  

25/11/202

3 

25/11/202

3 

MDV230004

0 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
331 1331 0  320,000  

… …. …. …. …. …. …. …. 

29/11/202

3 

29/11/202

3 

MDV230004

1 
Vận chuyển 6417 331 4,000,000  0  

29/11/202

3 

29/11/202

3 

MDV230004

1 
Vận chuyển 331 6417 0  4,000,000  

29/11/202

3 

29/11/202

3 

MDV230004

1 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
1331 331 320,000  0  

29/11/202

3 

29/11/202

3 

MDV230004

1 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
331 1331 0  320,000  

30/11/202

3 

30/11/202

3 

MDV230004

2 
Vận chuyển 6417 331 2,000,000  0  

30/11/202

3 

30/11/202

3 

MDV230004

2 
Vận chuyển 331 6417 0  2,000,000  

30/11/202

3 

30/11/202

3 

MDV230004

2 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
1331 331 160,000  0  

30/11/202

3 

30/11/202

3 

MDV230004

2 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
331 1331 0  160,000  

…. …. ….. ….. …. …. …. …. 

25/12/202

3 

25/12/202

3 

MDV230004

7 
Vận chuyển 6417 331 3,000,000  0  

25/12/202

3 

25/12/202

3 

MDV230004

7 
Vận chuyển 331 6417 0  3,000,000  

25/12/202

3 

25/12/202

3 

MDV230004

7 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
1331 331 240,000  0  

25/12/202

3 

25/12/202

3 

MDV230004

7 

Thuế GTGT - Vận 

chuyển 
331 1331 0  240,000  

31/12/202

3 

31/12/202

3 

NVK230018

2 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911 6417 51,661,353  0  

31/12/202

3 

31/12/202

3 

NVK230018

2 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
6417 911 0  51,661,353  

  
          

45,828,209,74

4  

45,828,209,74

4  
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 Trích sổ cái 641 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 641 -  Chi phí bán hàng  Đơn vị 

tính: VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      
- Số phát sinh 

trong kỳ 
          

… … … … … … … … … 

09/10/2023 MDV2300037 09/10/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Nghệ 

An ( Cty Vinh 

Thanh) 

    331 2,000,000   

14/10/2023 MDV2300038 14/10/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Nghệ An 

( Cty Hưng Hải) 

    331 3,000,000   

… … … … … … … … … 

04/11/2023 MDV2300039 04/11/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Hải 

Dương ( Cty Tú 

Nhận) 

    331 4,000,000   

… … … … … … … … … 

29/11/2023 MDV2300041 29/11/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Quảng 

Ninh ( Cty 

Phương Lâm) 

    331 4,000,000   

… … … … … … … … … 

21/12/2023 MDV2300043 21/12/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Hà Nội ( 

Cty Thăng 

Long) 

    331 3,000,000   

25/12/2023 MDV2300047 25/12/2023 

Phí vận chuyển 

máy đi Hà Nội ( 

Cty Như 

Quyên) 

    331 3,000,000   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 

Kết chuyển lãi 

lỗ đến ngày 

31/12/2023 

    911   170,841,401 

      
- Cộng số phát 

sinh 
      170,841,401 170,841,401 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế 

từ đầu năm 
      170,841,401 170,841,401 
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 Trích sổ chi tiết 6417 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 6417; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 
ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ 
Dư 

Có 

… … …. …. …. …. …. … … … 

09/10/2023 09/10/2023 MDV2300037 Vận chuyển 6417 331 2,000,000  0  120,897,295  0  

14/10/2023 14/10/2023 MDV2300038 Vận chuyển 6417 331 3,000,000  0  123,897,295  0  

04/11/2023 04/11/2023 MDV2300039 Vận chuyển 6417 331 4,000,000  0  127,897,295  0  

25/11/2023 25/11/2023 MDV2300040 Vận chuyển 6417 331 4,000,000  0  131,897,295  0  

29/11/2023 29/11/2023 MDV2300041 Vận chuyển 6417 331 4,000,000  0  135,897,295  0  

  … …. …. …. …. …. …. … … 

13/12/2023 13/12/2023 MDV2300053 
Phí bán hàng 

xuất khẩu 
6417 331 870,863  0  138,768,158  0  

21/12/2023 21/12/2023 MDV2300043 Vận chuyển 6417 331 3,000,000  0  141,768,158  0  

25/12/2023 25/12/2023 MDV2300047 Vận chuyển 6417 331 3,000,000  0  144,768,158  0  

28/12/2023 28/12/2023 MDV2300049 
Phí bán hàng 
xuất khẩu 

6417 331 17,084,115  0  161,852,273  0  

28/12/2023 28/12/2023 MDV2300050 
Phí bán hàng 
xuất khẩu 

6417 331 8,706,375  0  170,558,648  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 
Kết chuyển chi 
phí bán hàng 

6417 911 0  170,558,648  0  0  

      Cộng 6417   170,558,648  170,558,648      

      Số dư cuối kỳ 6417       0  0  
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2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Các chứng từ liên quan 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 642 

- Sổ cái 6421, 6425, 6427 

b. Tài khoản sử dụng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty chủ yếu là chi phí về trả lương, thuế, phí và 

lệ phí, chi phí mua ngoài. 

Công ty sử dụng tài khoản 642: chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí nhân viên quản lý 

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, trả tiền lương cho cán bộ nhân viên tháng 12 năm 2023 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG 

THÁNG 12/2023 
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Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương tháng 12 năm 2023, kế toán tiến hành hạch toán 

lên phần mềm Misa 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Misa  

Bước 2: Vào phân hệ tiền lương => chọn tab hạch toán chi phí lương => nhấn thêm => 

chọn bảng lương hạch toán chi phí ( ví dụ này chọn bảng lương 12/2023 )  => nhấn 

đồng ý hệ thống sẽ tự động hạch toán vào chí phí lương dựa vào bảng lương đã chọn 

Bước 3: Cất 

Sau khi đã hoàn thành nhập dự liệu và cất, thì dữ liệu sẽ cập nhật lên các sổ như sau: sổ 

nhật ký chung sổ cái 642, sổ chi tiết 6421 và sau đó kế toán kết xuất dữ liệu trên phần 

mềm ra các sổ như sau 
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 Trích sổ chi tiết 6421 

 

  

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 6421; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ 
Dư 

Có 

… … …. …. … …. …. …. …. …. 

31/10/2023 31/10/2023 NVK2300112 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 10.2023 
6421 3383 3,339,000  0  332,618,180  0  

31/10/2023 31/10/2023 NVK2300112 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 10.2023 
6421 3384 572,400  0  333,190,580  0  

31/10/2023 31/10/2023 NVK2300112 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 10.2023 
6421 3386 190,800  0  333,381,380  0  

… …. …. …. ….. … …. … … … 

31/10/2023 31/10/2023 NVK2300113 
Tiền lương phải trả Nhân 

viên Tháng 10/2023 
6421 3341 28,405,384  0  361,786,764  0  

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300115 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 11.2023 
6421 3383 2,416,750  0  364,203,514  0  

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300115 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 11.2023 
6421 3384 572,400  0  364,775,914  0  

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300115 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 11.2023 
6421 3386 138,100  0  364,914,014  0  

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300116 
Tiền lương phải trả Nhân 

viên Tháng 11/2023 
6421 3341 33,310,769  0  398,224,783  0  

… …. …. …. …. …. …. …. …. … 

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300118 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 12.2023 
6421 3383 3,339,000  0  401,563,783  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300118 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 12.2023 
6421 3384 572,400  0  402,136,183  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300118 
BHXH tính đưa vào chi phí 

DN Tháng 12.2023 
6421 3386 190,800  0  402,326,983  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300119 
Tiền lƣơng phải trả Nhân 

viên Tháng 12/2023 
6421 3341 26,751,539  0  429,078,522  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 911 0  429,078,522  0  0  

      Cộng 6421   429,078,522  429,078,522      

      Số dư cuối kỳ 6421       0  0  
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 Thuế, phí và lệ phí 

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 công ty đã thanh toán phí duy trì và quản lý tài khoản 

USD 

 

 

Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm  

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Misa 

Bước 2: Vào phân hệ ngân hàng => chọn tab chi tiền => chọn phương thức thanh toán 

là ủy nhiệm chi => chọn ngày hạch toán => điền đầu chung thong tin chung vào 

Bước 3: Cất  

Sau khi cất thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật lên các sổ như: sổ nhật ký chung, sổ cái 642, 

sổ chi tiết 6425, sau đó kế toán kết xuất dữ liệu trên phần mềm các sổ như sau 
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 Trích sổ chi tiết 6425 

 

  

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 6425; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh 

Nợ 

Phát sinh 

Có 
Dư Nợ 

Dư 

Có 

… … … … … … … … … … 

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 

Phí duy trì và 

quản lý TK 

USD Tháng 

10/2023 

6425 1122 76,271  0  3,806,377  0  

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 
Xử lý chênh lệch 

tỷ giá 
6425 515 5,322  0  3,811,699  0  

… … … … … … … … … …. 

29/11/2023 29/11/2023 UNC2300067 

Phí duy trì và 

quản lý TK USD 

Tháng 11/2023 

6425 1122 76,271  0  3,887,970  0  

29/11/2023 29/11/2023 UNC2300067 
Xử lý chênh lệch 

tỷ giá 
6425 515 4,299  0  3,892,269  0  

… … …. …. … …. …. …. …. …. 

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 

Phí duy trì và 

quản lý TK USD 

Tháng 12/2023 

6425 1122 76,271  0  5,193,757  0  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 
Xử lý chênh lệch 

tỷ giá 
6425 515 4,546  0  5,198,303  0  

… …. …. …. …. …. …. …. … …. 

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300075 

Phí chuyển tiền 

HDong 

ZC231227 Mua 

thep SKD ( 

chuyển 4.940 $) 

6425 1122 508,472  0  6,257,170  0  

29/12/2023 29/12/2023 UNC2300075 
Xử lý chênh lệch 

tỷ giá 
6425 515 26,128  0  6,283,298  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 

Kết chuyển chi 

phí quản lý 

doanh nghiệp 

6425 911 0  6,283,298  0  0  

      Cộng 6425   6,283,298  6,283,298    0  

      Số dư cuối kỳ 6425       0  0  
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 Chí phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí dịch vụ mua ngoài của công ty chủ yếu là cước internet, phí vệ sinh, phí điện 

thoại, phí tiền điện 

Ngày 01 tháng 10 năm 2023 công ty đã thanh toán cước internet cho tháng 09 năm 

2023 theo số hóa đơn 1202581 
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 Trích chứng từ mua dịch vụ 

 

Căn cứ vào số hóa đơn GTGT 1202581, kế toán nhập dữ liệu vào phần mềm như sau 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm 

Bước 2: Chọn phân hệ mua hàng =>  chọn tab chứng từ mua dịch vụ => chọn chưa 

thanh toán => chon nhận kèm hóa đơn => chọn ngày hạch toán => nhập thông tin chi 

tiết của khách hàng 

Bước 3: Cất 

Sau khi đã nhập liệu hoàn thành dữ liệu sẽ tự cập nhật lên các sổ và các chứng từ có 

liên quan 
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 Trích sổ chi tiết 6427 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Tài khoản: 6427; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 
ứng 

Phát sinh 

Nợ 
Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có 

… … …. …. … … … … … … 

01/10/2023 01/10/2023 PC00068 
Phí 

Internet 
6427 1111 250,000  0  63,539,806  0  

01/10/2023 01/10/2023 PC00069 Điện Thoại 6427 1111 584,512  0  64,124,318  0  

… … …. …. …. …. …. …. …. … 

16/10/2023 16/10/2023 PC00072 Phí vệ sinh 6427 1111 481,818  0  65,794,980  0  

01/11/2023 01/11/2023 MDV2300045 
Tiền điện ( 
VP -20%) 

6427 331 3,017,864  0  69,680,456  0  

01/11/2023 01/11/2023 PC00073 Điện Thoại 6427 1111 652,316  0  70,332,772  0  

02/11/2023 02/11/2023 PC00074 
Phí 

Internet 
6427 1111 250,000  0  70,582,772  0  

06/11/2023 06/11/2023 PC00075 Điện Thoại 6427 1111 454,545  0  71,037,317  0  

15/11/2023 15/11/2023 PC00077 Phí vệ sinh 6427 1111 481,818  0  72,212,060  0  

… … …. …. …. …. …. …. …. …. 

02/12/2023 02/12/2023 MDV2300046 
Tiền điện ( 
VP -20%) 

6427 331 2,661,007  0  75,740,679  0  

02/12/2023 02/12/2023 PC00078 
Phí 

Internet 
6427 1111 250,000  0  75,990,679  0  

02/12/2023 02/12/2023 PC00079 Điện Thoại 6427 1111 612,856  0  76,603,535  0  

05/12/2023 05/12/2023 PC00080 Điện Thoại 6427 1111 454,545  0  77,058,080  0  

05/12/2023 05/12/2023 PC00080 Điện Thoại 6427 1111 249,374  0  77,307,454  0  

05/12/2023 05/12/2023 PC00080 Điện Thoại 6427 1111 208,182  0  77,515,636  0  

05/12/2023 05/12/2023 PC00080 Điện Thoại 6427 1111 195,455  0  77,711,091  0  

… … …. …. …. …. …. …. …. … 

11/12/2023 11/12/2023 PC00083 Phí vệ sinh 6427 1111 481,818  0  78,192,909  0  

19/12/2023 19/12/2023 MDV2300052 Phí vệ sinh 6427 331 2,000,000  0  80,192,909  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300183 

Kết chuyển 

chi phí 

quản lý 
doanh 

nghiệp 

6427 911 0  81,060,521  0  867,612  

31/12/2023 31/12/2023 PBPTT230012 

Phân bổ 

chi phí trả 
trước 

tháng 12 

năm 2023 

6427 2421 867,612  0  0  0  

      Cộng 6427   81,060,521  81,060,521      

      
Số dư cuối 
kỳ 

6427       0  0  
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 Trích sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Ngày hạch 
toán 

Ngày 
chứng từ 

Số chứng từ Diễn giải 
Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

… … …. …. …. …. …. …. 

01/10/2023 01/10/2023 PC00068 Phí Internet 6427 1111 250,000  0  

01/10/2023 01/10/2023 PC00068 Phí Internet 1111 6427 0  250,000  

01/10/2023 01/10/2023 PC00068 Thuế GTGT - Phí Internet 1331 1111 25,000  0  

01/10/2023 01/10/2023 PC00068 Thuế GTGT - Phí Internet 1111 1331 0  25,000  

… …. …. …. …. …. ….. …. 

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 
Phí duy trì và quản lý TK 

USD Tháng 10/2023 
6425 1122 76,271  0  

27/10/2023 27/10/2023 UNC2300062 
Phí duy trì và quản lý TK 

USD Tháng 10/2023 
1122 6425 0  76,271  

01/11/2023 01/11/2023 PC00073 Điện Thoại 6427 1111 652,316  0  

01/11/2023 01/11/2023 PC00073 Điện Thoại 1111 6427 0  652,316  

01/11/2023 01/11/2023 PC00073 Thuế GTGT - Điện Thoại 1331 1111 65,232  0  

01/11/2023 01/11/2023 PC00073 Thuế GTGT - Điện Thoại 1111 1331 0  65,232  

… … … … … …. …. …. 

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300116 
Tiền lương phải trả Nhân viên 
Tháng 11/2023 

6421 3341 33,310,769  0  

30/11/2023 30/11/2023 NVK2300116 
Tiền lương phải trả Nhân viên 

Tháng 11/2023 
3341 6421 0  33,310,769  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 
Phí duy trì và quản lý TK USD 
Tháng 12/2023 

6425 1122 76,271  0  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 
Phí duy trì và quản lý TK USD 

Tháng 12/2023 
1122 6425 0  76,271  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 Xử lý chênh lệch tỷ giá 6425 515 4,546  0  

27/12/2023 27/12/2023 UNC2300071 Xử lý chênh lệch tỷ giá 515 6425 0  4,546  

… …. …. …. ….. …. … … 

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300119 
Tiền lƣơng phải trả Nhân 

viên Tháng 12/2023 
6421 3341 26,751,539  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300119 
Tiền lƣơng phải trả Nhân 

viên Tháng 12/2023 
3341 6421 0  26,751,539  

… … … …. …. … … … 

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 6421 99,799,342  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 911 0  99,799,342  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

911 6425 2,553,192  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6425 911 0  2,553,192  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
911 6427 17,770,715  0  

31/12/2023 31/12/2023 NVK2300182 
Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6427 911 0  17,770,715  

            45,828,209,744  45,828,209,744  
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 Trích sổ cái 642 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 642 -  Chi phí quản lý doanh nghiệp  Đơn vị tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dƣ đầu 

kỳ 
          

      
- Số phát sinh 

trong kỳ 
          

01/10/2023 PC00068 01/10/2023 
Cƣớc Internet 

Tháng 9/2023 
    1111 250,000   

16/10/2023 PC00072 16/10/2023 
Phí vệ sinh 

Tháng 10/2023 
    1111 481,818   

…. …. …. ….. ….. ….. ….. …… ….. 

27/10/2023 UNC2300062 27/10/2023 

Phí duy trì và 

quản lý TK 

USD Tháng 

10/2023 

    1122 76,271   

…. ….. …. …. …. …. ….. …. …. 

31/12/2023 NVK2300118 31/12/2023 

BHXH tính 

đưa vào chi 

phí DN Tháng 

12.2023 

    3383 3,339,000   

31/12/2023 NVK2300118 31/12/2023 

BHXH tính 

đưa vào chi 

phí DN Tháng 

12.2023 

    3384 572,400   

31/12/2023 NVK2300118 31/12/2023 

BHXH tính 

đưa vào chi 

phí DN Tháng 

12.2023 

    3386 190,800   

31/12/2023 NVK2300119 31/12/2023 

Tiền lƣơng 

phải trả Nhân 

viên Tháng 

12/2023 

    3341 26,751,539   

31/12/2023 NVK2300183 31/12/2023 

Kết chuyển lãi 

lỗ đến ngày 

31/12/2023 

    911   615,524,922 

      
- Cộng số 

phát sinh 
      615,524,922 615,524,922 

      
- Số dƣ cuối 

kỳ 
        

      
- Cộng lũy kế 

từ đầu năm 
      615,524,922 615,524,922 
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2.3.4. Kế toán chi phí tài chính tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Công ty không phát sinh tài khoản 635: chi phí tài chính 

2.3.5. Kế toán chi phí khác tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Công ty không phát sinh tài khoản 811: chi phí khác 

2.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo 

Máy TMT 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

- Phụ lục 03 - 1A 

- Phụ lục 03 - 2/TNDN 

 Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 821 

- Sổ chi tiết 8211 

b. Tài khoản sử dụng 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của 

doanh nghiệp, gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

Tài khoản 821: phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trình tự quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

Lập tờ khai trên phầm mềm Misa vào phân hệ thuế => chọn thêm => quyết toán thuế 

TNDN năm (03/TNDN) 
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Sau khi kiểm tra các số liệu trên tờ khai, kế toán nhấn in => nhấn chọn xuất khẩu XML 

để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK => lưu vào file 

 

Tờ khai lên HTKK 

Kế toán vào phần mềm HTKK => chọn mục thuế thu nhập doanh nghiệp => chọn tờ 

khai Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)(TT80/2021) => chọn thời gian => nhập từ 

XML => nhấn chọn file đã lưu tờ khai trên Misa tải về 
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99 
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 Trích sổ cái 821 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản: 821 -  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  Đơn vị tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      
- Số phát sinh trong 

kỳ 
          

27/06/2023 NVK2300078 27/06/2023 

Giảm CP tính thuế TNDN 

đối với HD 

2210(26/11/2022) do Cty 

Hoàng Phát Việt có dấu 

hiệu rủi co cao ( TB Chi 

cục thuế CL ngày 

26/6/2023 

    6428 5,130,000   

27/06/2023 NVK2300165 27/06/2023 

Giảm CP thuế GTGT đối 

với HD 2210(26/11/2022) 

do Cty Hoàng Phát Việt 

có dấu hiệu rủi co cao ( 

TB Chi cục thuế CL ngày 

26/6/2023 

    1331 513,000   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    911   5,643,000 

      - Cộng số phát sinh       5,643,000 5,643,000 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
      5,643,000 5,643,000 
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  Trích sổ chi tiết 8211 

 

 

 

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

Loại tiền: VND; Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Ngày 

chứng từ 
Số chứng từ Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh 

Nợ 

Phát sinh 

Có 
Dư Nợ 

Dư 
Có 

27/06/2023 27/06/2023 NVK2300078 

Giảm CP tính 

thuế TNDN đối 

với HD 

2210(26/11/2022) 

do Cty Hoàng 

Phát Việt có dấu 

hiệu rủi co cao ( 

TB Chi cục thuế 

CL ngày 

26/6/2023 

8211 6428 5,130,000  0  5,130,000  0  

27/06/2023 27/06/2023 NVK2300165 

Giảm CP thuế 

GTGT đối với 

HD 

2210(26/11/2022) 

do Cty Hoàng 

Phát Việt có dấu 

hiệu rủi co cao ( 

TB Chi cục thuế 

CL ngày 

26/6/2023 

8211 1331 513,000  0  5,643,000  0  

30/06/2023 30/06/2023 NVK2300180 
Kết chuyển chi 

phí thuế TNDN 
8211 911 0  5,643,000  0  0  

      Cộng 8211   5,643,000  5,643,000      

      Số dư cuối kỳ 8211       0  0  
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2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

- Cuối quý, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí sang tài khoản 

911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT  

SỔ CÁI 
Năm 2023 

Tài khoản: 911 -  Xác định kết quả kinh doanh Đơn vị 

tính: 

VND 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng  
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu kỳ           

      
- Số phát sinh trong 

kỳ 
          

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    4212   46,746,380 

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    51121   1,025,813,636 

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    51122   525,696,000 

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    515   609,460 

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    632 1,339,752,245   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6413 282,753   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6417 71,397,295   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6421 136,556,731   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6423 5,271,213   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6424 1,344,696   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/03/2023 

    6425 3,256,194   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6427 19,956,622   

31/03/2023 NVK2300179 31/03/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/03/2023 
    6428 21,047,727   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/06/2023 

    4212   140,251,774 

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    51111   22,160,136 

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    51121   688,684,090 

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/06/2023 

    515   221,334 

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    632 672,659,529   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6417 19,000,000   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6421 106,586,140   



105 

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6423 4,482,201   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6424 896,485   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6425 234,026   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    6427 25,898,226   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/06/2023 

    6428 15,917,727   

30/06/2023 NVK2300180 30/06/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/06/2023 
    8211 5,643,000   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/09/2023 
    4212   94,458,340 

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/09/2023 

    51121   854,962,962 

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/09/2023 
    515   243,807 

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/09/2023 
    632 792,300,167   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/09/2023 

    6417 28,500,000   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/09/2023 

    6421 86,136,309   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/09/2023 
    6423 4,006,062   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/09/2023 

    6425 239,886   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 30/09/2023 

    6427 17,434,958   

30/09/2023 NVK2300181 30/09/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 30/09/2023 
    6428 21,047,727   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/12/2023 

    4212 305,701,477   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    51111   19,660,000 

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    51121   839,703,703 

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/12/2023 

    51122   520,344,000 

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    515   93,268,835 

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    632 970,401,716   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/12/2023 

    6417 51,661,353   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    6421 99,799,342   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    6423 4,041,016   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/12/2023 

    6425 2,553,192   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 
ngày 31/12/2023 

    6427 17,770,715   

31/12/2023 NVK2300182 31/12/2023 
Kết chuyển lãi lỗ đến 

ngày 31/12/2023 
    6428 21,047,727   

      - Cộng số phát sinh       4,872,824,457 4,872,824,457 

      - Số dƣ cuối kỳ           

      
- Cộng lũy kế từ đầu 

năm 
      4,872,824,457 4,872,824,457 
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 Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm 

 Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 
Năm 2023 

           

Đơn vị tính: VND 

                        

Chỉ tiêu Mã số 
Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trƣớc 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 VII.1 4,746,360,136 4,671,488,458 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VII.2 249,335,609 88,475,556 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 
10   4,497,024,527 4,583,012,902 

4. Giá vốn hàng bán 11 VII.3 3,775,113,657 3,668,489,058 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 
20   721,910,870 914,523,844 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VII.4 94,343,436 38,850,870 

7. Chi phí tài chính 22 VII.5   35,289 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23       

8. Chi phí bán hàng 25 VII.8 170,841,401 208,253,442 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VII.8 615,524,922 695,813,091 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 

25 – 26 

30   29,887,983 49,272,892 

11. Thu nhập khác 31 VII.6     

12. Chi phí khác 32 VII.7   96,193 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40     (96,193) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế (50 = 30 + 40) 
50   29,887,983 49,176,699 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VII.10 5,643,000   

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VII.11     

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 
60   24,244,983 49,176,699 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70       

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71       

                        

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHẾ TẠO MÁY TMT 

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Trong quá trình đi thực tập em đã được có điều kiện tiếp cận kiến thức mang tính thực 

tế tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT nói chúng phong Kế toán nói riêng, ở đây 

em được dịp trau dồi thêm kiến thức và những điều học ở nhà trường và thực tế hoạt 

động kế toán tại doanh nghiệp. Thơi gian thực tập tại công ty rất quý bào và hết sức 

cần thiết cho sinh viên vừa sắp ra trường như tụi em. Em nhận thấy công tác kế toán tại 

công ty đã tuân thủ theo đúng chế độ kế toán của nhà nước và phù hợp với điều kiện 

kinh doanh của công ty. Phòng kế toán được vận hành theo một hệ thống có trât tự và 

mọi kế toán làm trên tinh thành đoàn kết. Các chứng từ từ, sổ sách kế toán được lập 

dầy đủ và hợp lý, việc ghi chép sổ sách đầy đủ và chính xác dựa trên các nghiệp vụ 

phát sinh và chứ từ đầy đủ thông tin chữ ký và tuân thủ theo chế độ kế toán của nhà 

nước. 

Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT phát 

triển về quản lí doanh doanh cũng như công tác kế toán. Luôn có xu hướng tìm tòi phát 

triển khẳng định vị trên nền sáng tạo sản xuất hàng hóa để thủ đẩy những sảm phẩm cải 

tiến lưu thông ra thị trường trong nước và nước ngoài. 

3.1.1. Ƣu điểm 

Công tác kế toán của công ty tổ chức linh hoạt, vừa đơn giản, vừa đáp ứng yêu cầu 

quản lý của công ty trong công tác kế toán. 

 Về đội ngũ nhân viên:  

- Nhân viên có trình độ chuyên môn cao và biết sử dụng thao tác thành thạo hệ 

thống máy vi tính, excel và phần mềm hỗ trợ cho công tác kế toán. 

- Nhân viên kế toán năng động, nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt công việc được 

giao. 

 Sổ sách chứng từ: 

- Trình tự luân chuyển chứng từ  đảm bảo cho chứng chừng lập ra đúng theo chế 

độ kế toán quy định. Các chứng từ sử dụng phải phù hợp với yêu cầu kinh tế và 

pháp lý. 

- Sổ sách kế toán ghi chép rõ ràng, cận thận phân loại đúng theo những khách 

hàng và trình tự phát sinh nghiệp vụ để dễ theo dõi. 
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- Lữu trữ chứng từ và các chứng từ khác liên quan thực hiện in nhấn đầy đủ cuối 

tháng sắp xếp phân loại các chứng từ và đóng thành tập để lữu trữ tại văn phòng 

kế toán và tiện cho việc theo dõi và đối chiếu. 

 Về chính sách công ty: công ty có chính sách thưởng, nghĩ lễ, Tết,… hàng năm 

cho nhân viên. Việc làm này kích thích tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt huyết, 

tạo tình thần đoàn kết, hòa đồng để đạt hiệu quả cao trong công việc. 

 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 

- Về kế toán doanh thu: mọi nghiệp vụ phát sinh về bán hàng cung cấp kịp thời 

đầy đủ thông tin cần thiết để phục vụ cho việc theo dõi doanh thu bán hàng và 

công nợ của từng khách hàng. Giúp giám đốc nắm rõ tình hình doanh thu của 

công ty để có hướng phát triển kinh doanh công ty trong thời gian tiếp theo. 

- Về kế toán chi phí: chi phí là vấn đề cần quan tâm và luôn tìm cách quản lý 

để trách lãng phí  

- Về tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh: công tác xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của ban lãnh đạo về 

việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác tình hình kinh doanh của công ty. 

3.1.2 Nhƣợc điểm 

Bên canh những ưu điểm trên về tình hình doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh 

doanh của công ty thì cũng còn có những hạn chế 

 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty: mô hình hoạt động công ty khá nhiều, 

nhân viên kế toán lại thiếu nên một số nhân viên kế toán đạm nhiều phần hành 

kế toán khác nhau. Điều này khiến nhân viên chịu áp lực có thể xảy sai rủi ro sai 

sót trong quá trình đối chiếu, kiểm tra trong các phần hành kế toán.  

 Về hạch toán tiền lƣơng công ty: nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng kế 

toán hạch toán vào tài khoản 642 quản lý doanh nghiệp  không hợp lý 

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT 

Dựa trên những thông tin thu nhâp, với những ưu điểm nhược điểm nêu trên, em cũng 

xin đề xuất những phương pháp để khác phục mặt hạn chế tồn tại và phát huy những 

điểm mạnh nhằm làm cho hoạt động công ty nói chung và hệ thống kế toán nói riêng 

được hoàn thiện, phát triển tốt hơn như sau: 

 Tổ chức bộ máy kế toán: 

- Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT là công ty sản xuất máy bẻ đai thép tự động, 

việc theo dõi công nợ vô cùng quan trọng, trách khách hàng chiếm vụ vốn và quản lý 
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hàng hoá nhằm xác định mức dự trữ tối ưu là điều vô cùng quan trọng. Nếu công ty 

thực hiện tốt các công tác này không những tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trườngmà 

còn thu hút được khách hàng mà còn đem lại nguồn tài chính cho hoạt động công ty. 

- Hiện nay bộ máy kế toán của công ty còn đơn giản, số lượng nhân viên kế toán còn 

thiếu. Nếu tương lai công ty có đủ nguồn tài chính thì nên tuyển thêm nhân viên kế 

toán để đảm bảo quản lý hiệu quả công tác kế toán hơn. 

 Về công tác thu hồi công nợ 

- Đối với những khách hàng gần đến hạn thanh toán nhằm hối thúc khách hàng 

thanh toán đúng hạn. Định kỳ, kế toán phải gửi thông báo tiền nợ của khách 

hàng để nhắc nhở khách hàng đến hạn thạn toán tiền theo thoải thuận đã đưa ra. 

Trường hợp những khách hàng dây dưa khó đòi thì công ty đưa ra những biện 

pháp cứng rắn hơn và không cung cấp hàng cho họ. 

- Để đảm bảo tốt công nợ của khách hàng đối chiếu công nợ của khách hàng và 

công ty thì cuối năm kế toán phải lập biên bản đối chiều công nợ gửi đến cho 

khách hàng. 

 Về hạch toán tiền lƣơng: 

- Kế toán phải chia ra bộ phận chăm sóc khách hàng riêng và bộ phận kế toán 

riêng và đưa tiền lương của bộ phận chăm sóc khách hàng vào tài khoản 641 chi 

phí bán hàng. 

- Cách hạch toán lương nhân viên chăm sóc khách hàng 

Nợ TK 6411 chi phí nhân viên 

      Có TK 334 phải trả người lao động 

 Chi phí giá vốn: 

- Nếu giảm được chi phí giá vốn sẽ giúp tăng lợi nhuận đáng kể cho công ty. Để 

làm được được điều này thì công ty cần thiết tìm nhà cung cấp giá cả hợp lý và 

đơn vị vận chuyển có những hợp đồng giao dịch với mức giá ưu đãi nhất.  

- Công ty nên sử dụng tài khoản cấp 2 để dễ theo dõi giá vốn bán ra từng mặt 

hàng. Giúp nắm bắt được giá vốn doanh thu thuần của từng mặt hàng bán ra, để 

triển khai phát triển các mặt hàng bán chạy hay không bán chạy để hạn chế các 

sảm phẩm tồn kho lâu dài. 

 Một số giải pháp khác: 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm: điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo khách 

hàng hài lòng và duy trì mối quan hệ với họ. 
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- Chọn những người có kỹ năng giao tiếp tốt, kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, và 

lòng nhiệt huyết với việc phục vụ khách hàng. Đào tạo họ về quy trình làm việc, 

chính sách công ty, và cách giải quyết các vấn đề phát sinh. 

- Bộ phận kế toán thường xuyên họp và trao đổi công việc với nhau, phổ biến 

kiến thức chuyên môn để có sự phối hợp ăn ý giữa các nhân viên kế toán với 

nhau, nhằm nâng cao hiệu quả lao động và tăng cường các hoạt động kinh 

doanh. 

- Tăng cường kiểm soát nội bộ để phát hiện sai sót trong hạch toán còn khịp thời 

sửa chữa. 
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KẾT LUẬN 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vai trò quan trọng trong 

quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ 

kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ cho quản lý hoạt động kinh doanh của 

công ty. Để có chỗ đứng trên thị trường hiện nay thì đòi hỏi bộ máy quản lý phải có đủ 

kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế để đưa ra những chiếc lược kinh doanh để 

mạng lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty. 

Trên đây là cơ sở lý luận chung và cũng như thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT, thông qua việc tìm 

hiểu thực tế công tác kế toán và kết hợp với kiến thức đã học ở trường em đã đưa ra 

những ưu điểm trong công tác kế toán của công ty mặt khác vẫn còn hạn chế thì em đã 

góp ý kiến để hoàn thiện hơn về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty. 

Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài khóa luận của em không 

trách khỏi được thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo và góp ý tận tình của giáo viên 

cùng như anh chị phòng kế toán của công ty để em có thể hoàn thiện bài khóa luận tốt 

hơn. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến cô Lâm Xuân Đào là người trực tiếp hướng 

dẫn nhiệt tình và em cũng xin chân thành cảm ơn đen ban Giám Đốc công ty cũng 

nhưng mấy chị phòng kế toán tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT đã tạo điều 

kiện và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện khóa luận nay. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 


